
DANH SÁCH 

Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý III/2026 

(từ ngày 15/06/2026 đến ngày 14/9/2026)  

 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN XÃ PHƯỜNG TIẾN THÀNH 

1.  Cầm đồ 490 
602 Trần Hưng 

Đạo, khu phố 1 
An ninh trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Tiến Thành 
không  

2.  Vương Quốc Spa 68 

82A Lạc Long 

Quân, khu phố 

Tiến An 

An ninh trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Tiến Thành 
không  

3.  Cầm đồ Quang Bình 
67 Trần Quý Cáp, 

khu phố 6 
An ninh trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Tiến Thành 
không  

4.  Hộ kinh doanh phế liệu Hoa 
Đường Âu Cơ, khu 

phố Tiến Bình 
An ninh trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Tiến Thành 
không  

CÔNG AN PHƯỜNG MŨI NÉ 

1.  
Nhà trọ Bọt Biển Homestay 

(MST: 060087004197) 

Khu phố 5, phường 

Mũi Né 

An ninh trật tự; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

2.  
Nhà trọ Kim Thành 

(MST: 051077002653) 

Khu phố 12, 

phường Mũi Né 

An ninh trật tự; 

phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

3.  
Nhà nghỉ Trân Phúc 

(060085016103) 

Khu phố 5, phường 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

4.  
Nhà nghỉ Yến Nhi 

(MST: 060078002314) 

Khu phố 15, 

phường Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Mũi Né 
Không   

 
1 Ghi cụ thể tên và mã số thuế của tổ chức, cá nhân được kiểm tra 
2 Ghi ngắn gọn theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Bộ Công an (ví dụ: Phòng cháy chữa cháy, môi trường …) 
3 Trực tiếp hoặc trực tuyến/từ xa 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

chữa cháy 

5.  
Cầm đồ Lê Thanh Trung 

(MST: 054082000316) 
Kp 15, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

6.  
Spa Massage Xuân Lan 

(MST: 060179004978) 

363/24 Huỳnh 

Thúc Kháng,  

Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

7.  
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Anh Thy 

(MST: 060176006432) 

Tổ 5, Kp 15, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

8.  

Hộ kinh doanh Khách sạn Bảo 

Tiên 

(MST: 060185010045) 

56 Huỳnh Tấn 

Phát, Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

9.  
Nhà nghỉ Thành Trung (một) 

(MST: 060084009553) 

Tổ 2, Kp 5, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

10.  
Nhà nghỉ Thúy Anh 

(MST: 060078012976) 
Kp 15, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

11.  
Vạn Nguyên Mini House 

(MST: 060168002067) 

153 Chế Lan Viên, 

Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

12.  
Nhà nghỉ 579 

(MST: 060168008255) 
Kp 15, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

13.  
Nhà nghỉ Kiều Trân 

(MST: 060055004663) 
Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

14.  Nhà nghỉ Gia Huy Kp 15, Mũi Né An ninh trật tự, Trực tiếp CA phường Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(MST: 060078002619) Phòng cháy 

chữa cháy 

Mũi Né 

15.  
Nhà nghỉ Lan Anh 

(MST: 060186005207) 
Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

16.  
Cầm đồ Đăng Lâm 

(MST: 060092001987) 

Tổ 3, Kp 5, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

17.  
Nhà nghỉ Mũi Né Motel 

(MST: 060194002214) 

122 Chế Lan Viên, 

Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

18.  
Homestay Góc Biển 

(MST: 060184002276) 

153 Chế Lan Viên, 

Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

19.  
Hotel WINDY HILLS 

(MST: 060070009617) 

229 Huỳnh Thúc 

Kháng,  

Kp 15, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

20.  
Cầm đồ Nhiên Như 

(MST: 060086001641) 

Tổ 7, Kp 15, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

21.  
Cầm đồ 86 

(MST: 060077001978) 

86/6 Nguyễn Minh 

Châu,  

Kp 10, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

22.  
Hộ kinh doanh Dương Hòa Tân 

(MST: 060088013184) 

01/14 Nguyễn 

Minh Châu,  

Mũi Né, Lâm Đồng 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

23.  
Cầm đồ An Nguyên 

(MST: 060095001641) 

150 Huỳnh Tấn 

Phát, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

24.  
Cầm đồ Tuấn Vũ 

(MST: 060091002295) 

12 Bà Huyện 

Thanh Quan,  

Kp 4, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

25.  

Chi nhánh Công ty Cổ phần kinh 

doanh F88 tại Bình Thuận - Địa 

điểm kinh doanh số 15 

(MST: 025084000640) 

306 Huỳnh Thúc 

Kháng, Kp4, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

26.  
Cầm đồ Văn Linh 

(MST: 060081001398) 
Kp 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

27.  
HKD Nhà cho thuê Kiwi 

(MST: 060087002821) 
Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

28.  
Nhà nghỉ Cối Xay Gió 

(MST: 060170007634) 

76 Nguyễn Hữu 

Thọ, Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

29.  
HKD Homestay Thiện Chí 

(MST: 060094016974) 

101 Huỳnh Thúc 

Kháng, KP 1, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

30.  

Hộ kinh doanh Nhà cho thuê 

 Nguyễn Hoàng Hiệp 

(MST: 074079006002) 

226 Tô Hiệu, Kp 

12, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

31.  
Alley House Mũi Né 

(MST: 060090010677) 
Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

32.  
Cầm đồ Ruby 

(MST: 060083001113) 

90 Huỳnh Thúc 

Kháng, Kp Hàm 

Tiến 4, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

33.  Hộ kinh doanh Blue Sky Spa 58A Huỳnh Thúc An ninh trật tự, Trực tiếp CA phường Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(MST: 060195006132) Kháng, Kp Hàm 

Tiến 4, Mũi Né 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Mũi Né 

34.  
Hộ kinh doanh Tạ Văn Sáu 

(MST: 060056002394) 

215 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 2,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

35.  

Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Sơn  

(Nhà trọ Hùng HÀ) 

(MST: 060077002361) 

229 Nguyễn Đình 

Chiểu, KP Hàm 

Tiến 2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

36.  

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mai  

(Nhà nghỉ Mai Vy) 

(MST: 060158004025) 

158 Nguyễn Đình 

Chiểu, KP Hàm 

Tiến 2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

37.  
Cầm đồ Linh H – T 

(MST: 060082008806) 

283 Nguyễn Đình 

Chiểu, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

38.  
Nhà trọ Phong Phi 

(MST: 060081011115) 

Kp Hàm Tiến 2, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

39.  

Công ty TNHH TMDV Nhật 

Đăng Nguyên 

(MST: 066188000315) 

Kp Hàm Tiến 2, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

40.  
Nhà trọ Cô Tư Homestay 

(MST: 060091016776) 

Tổ 9, Kp Hàm Tiến 

3, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

41.  
Nhà trọ Nguyễn Văn Ánh 

(MST: 060058005806) 

Tổ 2, Kp Hàm Tiến 

2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

42.  
Nhà nghỉ Mi Nhon 

(MST: 079178001106) 

Tổ 1, Kp Hàm Tiến 

2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Mũi Né 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

chữa cháy 

43.  
Nhà nghỉ Vườn Trà 

(MST: 079074000045) 

Tổ 3, Kp Hàm Tiến 

2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

44.  

Hộ kinh doanh Trần Đỗ Bích 

Uyên 

(MST: 060184008439) 

229 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

45.  
Nhà trọ Linh Xuân 

(MST: 074083001425) 

Tổ 9, Kp Hàm Tiến 

2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

46.  
Hộ kinh doanh Nhà trọ Gặp Gỡ 

(MST: 060068007240) 

Tổ 8, KP Hàm Tiến 

2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

47.  
Hộ kinh doanh Amie Spa 

(MST: 060303002849) 

299 Nguyễn Đình 

Chiểu, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

48.  
Nhà trọ Trương Đức Trí 

(MST: 060074008808) 

247B Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

49.  
Hộ kinh doanh Sunny Homestay 

(MST: 075086020027) 

33/4 Nguyễn Đình 

Chiểu, KP Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

50.  
Hộ kinh doanh Homestay Cô Ba 

(MST: 060083006434) 

149B Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

51.  

Hộ kinh doanh Quốc Thắng (Nhà 

nghỉ Quốc Thắng) 

(MST: 060096006967) 

12/2 Nguyễn Đình 

Chiểu, KP Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

52.  Nhà trọ Trần Văn Tới 21/1 Nguyễn Đình An ninh trật tự, Trực tiếp CA phường Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(MST: 060045002599) Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Mũi Né 

53.  

Địa điểm kinh doanh công ty CP  

KAILASH GROUP - TƯỜNG 

BOUTIQUE 

(MST: 3401256438) 

94 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

54.  

Công ty TNHH Du Lịch -  

Nhà hàng Minh Thảo 

(MST: 3401054576) 

86 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

55.  
Nhà nghỉ Lạc House 

(MST: 060086006214) 

149 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

56.  
Nhà nghỉ Cát Sen 

(MST: 079060026330) 

195 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

57.  
Nhà nghỉ Đồi Xanh – Homestay 

(MST: 060191006607) 

121 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

58.  

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 

Thạch 1995 

(MST: 060095000148) 

124A Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

59.  
Hộ kinh doanh T ' House 

(MST: 060095016147) 

43 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

60.  
Hộ kinh doanh ESC VACA 

(MST: 001189039314) 

69/1 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

61.  Hộ kinh doanh Gạo 199 Nguyễn Đình An ninh trật tự, Trực tiếp CA phường Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(MST: 060066007754) Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Mũi Né 

62.  
Công ty CP Việt Tín 

(MST: 3400372791) 

133A Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

63.  

Hộ kinh doanh PAY OCEAN 

VALLEY HOTEL 

(MST: 060190006485) 

187A Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

64.  
Nhà nghỉ Huyền Trân 

(MST: 060058000681) 

Tổ 3, KP Hàm Tiến 

1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

65.  

Hộ kinh doanh Bùi Thị Kim  

Hoa Dừa 

(MST: 060166006019) 

49 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

66.  

Hộ kinh doanh Hoa Hồng Spa 

Massage 

(MST: 060198009385) 

133C Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

67.  
Hộ kinh doanh Spa ALOE 

(MST: 060089001744) 

133B Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

68.  
SPA SUN FLOWER 

(MST: 060183013492) 

143 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

69.  
MASSAGE SẮC MÀU 

(MST: 060056004641) 

63 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

70.  
MASSAGE Song Ngọc 

(MST: 038082021788) 

35 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Mũi Né 
Không   



9 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Tiến 1, Mũi Né chữa cháy 

71.  
Công ty TNHH Spa Sen Vàng 

(MST: 3401156673) 

03 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

72.  
Hộ kinh doanh Quán Sóc Nâu 

(MST: 060076000008) 

03B Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

73.  
Nhà nghỉ Biển Nguồn 

(MST: 060047002567) 

97 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

74.  
Nhà nghỉ Ngọc Duy HH 

(MST: 060085001176) 

34 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

75.  
Mặt Trăng Blue Moon Hotel Spa 

(MST: 060078012085) 

35 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

76.  
Đồi Gió 

(MST: 060058002878) 

Kp Hàm Tiến 1, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

77.  
Nhà nghỉ Thành Quang 

(MST: 060047002593) 

13 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

78.  
Hộ kinh doanh Định Điểm 

(MST: 60091015571) 

53 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

79.  
Nhà trọ Cây Phượng 

(MST: 60049003267) 

179/2 Nguyễn 

Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 1,Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

80.  
Nhà nghỉ Minh Hùng 

(MST: 060069010903) 

147 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1,  Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

81.  
Nhà nghỉ Lưu Thị Tố Hiên 

(MST: 044182010413) 

Tổ 4, Kp Hàm Tiến 

1,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

82.  
Xoa bóp Nàng Tiên Cá 

(MST: 004169003687) 

49 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1,  Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

83.  
Nhà nghỉ Minh Kha 

(MST: 060068003421) 

109 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

84.  
Nhà Trọ Anh Linh 

(MST: 060067004862) 

103 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

85.  
Nhà Trọ Ngọc Hưng 

(MST: 060182012057) 

45/4 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

86.  
Nhà nghỉ Sao Băng 

(MST: 060093014057) 

49/5 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

87.  
Nhà Trọ Gió Biển 

(MST: 060082005211) 

117B Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

88.  
Nhà nghỉ Cát Dừa 

(MST: 060077004735) 

119 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

89.  
Bình Yên 

(MST: 060054003071) 

165/2 Nguyễn 

Đình Chiểu, Kp 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Mũi Né 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Hàm Tiến 1, Mũi 

Né 

chữa cháy 

90.  
Nhà Trọ Ánh Trăng 

(MST: 060176006442) 

95 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

91.  

Nhà nghỉ Lê Huỳnh-Lê Lê Mũi 

Né 

(MST: 060144003142) 

135 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

92.  
Nhà nghỉ Anh Huy 

(MST: 060074007169) 

141A Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

93.  
HKD Mai Di 

(MST: 030200015824) 

151 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1,  Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

94.  
HKD Bánh Canh Mũi Né 

(MST: 075073013298) 

Kp Hàm Tiến 1, 

 Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

95.  
HKD Cá Homestay 

(MST: 060193000310) 

117 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1,  Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

96.  
HKD Trương Quốc Đạt 

(MST: 060081008492) 

Kp Hàm Tiến 3,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

97.  

Địa điểm kinh doanh Bonnie Villa 

Beach Side MuiNe 

(MST: 025159007613) 

Kp Hàm Tiến 3,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

98.  
HKD Nguyễn Văn Nhã 

(MST: 060069010839) 

Hẻm 375 Nguyễn 

Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 3, 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

 Mũi Né 

99.  

HKD Nhà nghỉ Thiên Sơn  

(Nhà trọ Thiên Sơn) 

(MST: 060092015635) 

102 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

100.  
HKD Lợi Lợi Home 

(MST: 060158000726) 

Hẻm 177 Nguyễn 

Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 1, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

101.  
HKD Võ Nhật Ánh 

(MST: 060193007578) 

Hẻm 375 Nguyễn 

Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 3, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

102.  
HKD My Spa 94 

(MST: 060194010375) 

77C Huỳnh Thúc 

Kháng, Kp Hàm 

Tiến 4, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

103.  
HKD Nguyễn Thị Cẩm Loan 

(MST: 060174007767) 

Tổ 5, Kp Hàm Tiến 

3, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

104.  
HKD Nguyễn Văn Thiên 

(MST: 060064004559) 

43 Hòa Bình, Kp 

Hàm Tiến 3, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

105.  
HKD Phạm Viết Thao 

(MST: 060067003460) 

Hẻm 2299 Nguyễn 

Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 2, 

 Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

106.  
HKD Trần Trung Thành 

(MST: 060088000951) 

Tổ 3, Kp Hàm Tiến 

3, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

107.  HKD Homestay Kim Khuyến Tổ 5, Kp Hàm Tiến An ninh trật tự, Trực tiếp CA phường Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(MST: 056185009636) 3, Mũi Né Phòng cháy 

chữa cháy 

Mũi Né 

108.  
HKD Nguyễn Uyên 

(MST: 060059004662) 

52 Hòa Bình, Kp 

Hàm Tiến 3, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

109.  
HKD Le Ha Nhi 

(MST: 060197006754) 

Hẻm 128 Tô Hiệu, 

Kp12, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

110.  
HKD Phạm Duy Tân 

(MST: 060092013030) 

Kp Hàm Tiến 1, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

111.  
Địa điểm kinh doanh Ngọc Hân 2 

(MST: 072082001589) 

Kp Hàm Tiến 2, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

112.  
HKD CoConut Beach Front Villa 

(MST: 060082006563) 

26 Hòa Bình, Kp 

Hàm Tiến 2, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

113.  
Vườn Alysa 

(MST: 079187029975) 

215 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 2,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

114.  
HKD Viet Lotus Spa 

(MST: 079092033323) 

165 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

115.  
HKD TheChai Homestay NN 

(MST: 051196016351) 

Hẻm 200 Tô Hiệu, 

Kp12, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

116.  
HKD Ngày 1 xoa bóp 

(MST: 060178009845) 

16 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Mũi Né 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Tiến 1, 

 Mũi Né 

chữa cháy 

117.  
HKD ADACHI Phan Thiết 

(MST: 066190014868) 

86/3 Nguyễn Công 

Hoan, Kp 1, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

118.  
HKD Nhà trọ Mũi Né 

(MST: 001096028530) 

66/35 Nguyễn 

Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 1,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

119.  
HKD Nhà nghỉ Làng Chài 

(MST: 060077010464) 

195/1 Huỳnh Thúc 

Kháng, Kp 1, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

120.  

HKD The Moon MuiNe 

Homestay 

(MST: 060191014473) 

Kp 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

121.  
HKD Gió Homestay and Coffe 

(MST: 060192014799) 
Kp 15, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

122.  
HKD Tê Tê Homestay Mũi Né 

(MST: 060197010870) 

387/2 Nguyễn 

Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 3,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

123.  
HKD Mộc Spa 

(MST: 060303005972) 

17A Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

124.  
HKD Võ Nhật Bảo 

(MST: 060089011831) 

323 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 2, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

125.  

HKD The Little Garden Mũi Né 

Homestay 

(MST: 038096023903) 

233A Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 2, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

126.  
HKD Nguyễn Trọng Xuân 

(MST: 060065010198) 

Hẻm 224 Nguyễn 

Đình Chiểu , Kp 

Hàm Tiến 2, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

127.  

CT TNHH TM DV-DL Minh 

Ham 

(MST: 072084009104) 

241/6 Nguyễn 

Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 2, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

128.  
HKD Timo Baby House 

(MST: 060090012970) 

387 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 3, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

129.  

HKD HomeStay Như Nhà Của 

Mình 

(MST: 060080000311) 

Tổ 5, Kp 1, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

130.  

HKD Nguyễn Đại Lâm,  

Địa điểm kinh doanh Ngọc Hân 

(MST: 072082001589) 

223 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

131.  
HKD Đinh Trúc Loan 

(MST: 060189006118) 

387 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 3, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

132.  
HKD Căn hộ dịch vụ C.N.D 

(MST: 051083007883) 

38 Hòa Bình, Kp 

Hàm Tiến 3, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

133.  HKD Orange Villa 232/8 Nguyễn An ninh trật tự, Trực tiếp CA phường Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(MST: 060176000665) Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 3, Mũi 

Né 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Mũi Né 

134.  
Nhà trọ An Tiên 

(MST: 033074005309) 

Kp Hàm Tiến 1, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

135.  
Nhà nghỉ Khánh Thành 

(MST: 060075005762) 

Kp Hàm Tiến 1, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

136.  

Nhà nghỉ Phương Nam 

(Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Thắng) 

(MST: 044085010808) 

45/1 Nguyễn Đình 

Chiểu, KP Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

137.  
Nhà nghỉ Trinh Tâm 

(MST: 060070008640) 

57 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

138.  
Nhà trọ Màu Xanh 

(MST: 060065009900) 

81/1 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp HÀm 

Tiến 1,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

139.  
Nhà trọ Hoàng Lam 

(MST: 060175006039) 

Kp Hàm Tiến 1, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

140.  
Hộ kinh doanh An Hiền 

(MST: 060171000732) 

Tổ 9, Kp Hàm Tiến 

3, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

141.  
Hộ kinh doanh Glamour Villas 

(MST: 030081001994) 

208/8 Nguyễn 

Đình Chiểu,  

Kp Hàm Tiến 3, 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Mũi Né 

142.  
Hộ kinh doanh Second House 

(MST: 060070001418) 
Kp 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

143.  

Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Bảo 

Ngọc 1 

(MST: 060094004656) 

Kp 1, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

144.  

Công ty TNHH The Thousand 

Group - Chi nhánh Phan Thiết 

(MST: 060164001129) 

66 Nguyễn Hữu 

Thọ, Kp 5, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

145.  

Công ty TNHH TM DV Amory - 

Chi nhánh Mũi Né 

(MST: 083092000145) 

31/4 Nguyễn Công 

Hoan, Kp 1, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

146.  
Hộ kinh doanh Suri Homestay 

(MST: 060185013928) 

Kp Hàm Tiến 2, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

147.  
Nhà nghỉ Alyssa 

(MST: 079183023301) 

316 - 318/12 

Nguyễn Đình 

Chiểu, KP Hàm 

Tiến 3, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

148.  
Nhà trọ Nhật Phúc 

(MST: 060065008734) 

Tổ 1, Kp Hàm Tiến 

2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

149.  
Hộ kinh doanh Nguyễn Bảo Lân 

(MST: 060080009132) 

247A - 247C 

Nguyễn Đình 

Chiểu, KP Hàm 

Tiến 2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

150.  Hộ kinh doanh Trịnh Quy Tổ 9, Kp Hàm Tiến An ninh trật tự, Trực tiếp CA phường Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(MST: 060071006328) 2, Mũi Né Phòng cháy 

chữa cháy 

Mũi Né 

151.  

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thanh Thùy (Nhà trọ Duy Linh) 

(MST: 060182006377) 

Tổ 1, Kp Hàm Tiến 

3, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

152.  
Công ty TNHH Thể Thao Âu Việt 

(MST: 060170004619) 

Kp Hàm Tiến 3,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

153.  
Nhà nghỉ Ngọc Lâm 

(MST: 060162003160) 

248 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 3, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

154.  
Hộ kinh doanh Dương La Marina 

(MST: 079173017757) 

Tổ 5, Khu phố 

Hàm Tiến 3, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

155.  
Hộ kinh doanh Ngọc Duy 

(MST: 060055005148) 

172/8 Nguyễn 

Đình Chiểu, KP 

Hàm Tiến 3, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

156.  
Khách sạn Ihome Mũi Né 

(MST: 093091005678) 

Tổ 2, Kp Hàm Tiến 

2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

157.  

Hộ kinh doanh Shop Trân Tuân  

(Nhà trọ Trân Tuân) 

(MST: 060168009962) 

216 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 2, Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

158.  

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu 

Hoa 

(MST: 060162006627) 

202/4 Nguyễn 

Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 2, Mũi 

Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

159.  Công ty TNHH Coconut Garden 230/1 Nguyễn An ninh trật tự, Trực tiếp CA phường Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(MST: 0604078009827) Đình Chiểu, Kp 

Hàm Tiến 3,  

Mũi Né 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Mũi Né 

160.  
Hộ kinh doanh Pin Pon 

(MST: 060164000585) 

233 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 2,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

161.  
Hộ kinh doanh Thanh Trúc 

(MST: 060170008720) 

142 Nguyễn Đình 

Chiểu, Kp Hàm 

Tiến 2,  

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

162.  
Cầm đồ Bích Thảo 

(MST: 060094005252) 

Kp Thiện Trung, 

Mũi Né 

An ninh trật tự, 

Phòng cháy 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA phường 

Mũi Né 
Không   

CÔNG AN XÃ HÀM THUẬN NAM 

1.  Nhà nghỉ Trịnh Anh 

Thôn Minh Tiến, 

xã Hàm Thuận 

Nam 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

2.  Nhà nghỉ 79 
Thôn Nam Tân, xã 

Hàm Thuận Nam 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

3.  Nhà nghỉ Ngọc Ánh 
Thôn Nam Tân, xã 

Hàm Thuận Nam 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

4.  Nhà nghỉ Bình Dân 
Thôn Nam Tân, xã 

Hàm Thuận Nam 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

5.  Nhà nghỉ Hoàng Kim Yến 
Thôn Lập Hòa, xã 

Hàm Thuận Nam 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

6.  Nhà nghỉ Đinh Trung Lập 
Thôn Lập Hòa, xã 

Hàm Thuận Nam 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

7.  Nhà nghỉ Nguyễn Thành Danh Thôn Nam Thành, An ninh, trật tự Trực tiếp CA xã Hàm Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

xã Hàm Thuận 

Nam 

Thuận Nam 

8.  Nhà nghỉ Uyên Nhi 

Thôn Lập Nghĩa, 

xã Hàm Thuận 

Nam 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

9.  Nhà nghỉ Minh Trang 

Thôn Nam Thành, 

xã Hàm Thuận 

Nam 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

10.  Nhà nghỉ Sân Vườn 
Thôn Nam Tân, xã 

Hàm Thuận Nam 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

11.  Nhà nghỉ Tấn Thuận 

Thôn Nam Trung, 

xã Hàm Thuận 

Nam 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

12.  Nhà nghỉ Thanh Tùng 

Thôn Lập Nghĩa, 

xã Hàm Thuận 

Nam 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

13.  Nhà nghỉ Vi Vũ 
Thôn Lập Hòa, xã 

Hàm Thuận Nam 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

14.  Nhà nghỉ Sài Gòn Motel 

Thôn Nam Thành, 

xã Hàm Thuận 

Nam 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hàm 

Thuận Nam 
Không   

CÔNG AN XÃ HOÀI ĐỨC 

1.  Karaoke 268 
Thôn Đức Tài 5, xã 

Hoài Đức 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hoài 

Đức 
Không  

2.  Khách sạn, karaoke Leyna 
Thôn Đức Hạnh 4, 

xã Hoài Đức 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã  

Hoài Đức 
Không  

3.  Khách sạn Royal Thôn Đức Tài 10 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã  

Hoài Đức 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

CÔNG AN XÃ ĐINH VĂN LÂM HÀ 

4.  
Nhà nghỉ Ngọc Hà 

(MST: 068093000157) 
Thôn Sre Nhắc 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

5.  
Nhà nghỉ Hoàng Long 2 

(MST: 001075033660) 
Thôn Gia Thạnh 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

6.  
Nhà nghỉ Miền Trung 

(MST: 0240640100591) 
Thôn Đa Huynh 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

7.  
Nhà nghỉ Thành Đạt 

(MST: 038082021845) 
Thôn Sơn Hà 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

8.  
Nhà nghỉ Hòa Bình 

(MST: 040061001856) 
Thôn Sơn Hà 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

9.  
Lưu trú Thái Trị 

(MST: 040151001065) 
Thôn Văn Tâm 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

10.  
Lưu trú Thăng Long 

(MST: 038155011547) 
Thôn Yên Bình 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

11.  
Nhà nghỉ Hùng Châu 

(MST: 070063000953) 
Thôn Tân Hiệp 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

12.  
Nhà nghỉ Minh Định 

(MST: 051075006887) 
Thôn Srê Nhắc 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

13.  Karaoke Quen Thôn Yên Bình Ngành nghề Trực tiếp CA xã Đinh không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(MST: 001176032867) kinh doanh có 

điều kiện 

Văn Lâm Hà 

14.  
Karaoke Ken 

(MST: 068180008913) 
Thôn Quảng Đức 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

15.  
Karaoke M.Music 

(MST: 0011770042917) 
Thôn Quảng Đức 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

16.  
Karaoke Nguyên Lê 

(MST: 0421680008117) 
Thôn Sơn Hà 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

17.  
Karaoke PhanTom 

(MST: 068094008588) 
Thôn Đồng Tâm 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

18.  Trang tại gà Trần Văn Huy Thôn Tiên Phong 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 

UBND xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
 

19.  Shop Loan Phê Thôn Đồng Tâm 

Ngành nghề 

kinh doanh có 

điều kiện 

Trực tiếp 
CA xã Đinh 

Văn Lâm Hà 
không  

CÔNG AN PHƯỜNG BẮC GIA NGHĨA 

1.  Cầm đồ Thành Nhân 
TDP1, Nghĩa 

Thành 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 
Phòng PC06  

2.  Cầm đồ Đỗ Anh Tuấn 
TDP9, Nghĩa 

Thành 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

3.  Cầm đồ Nam Khánh 
TDP9, Nghĩa 

Thành 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

4.  Xưởng gỗ Nam Khải TDP Tân Thịnh An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

5.  Thu mua nông sản Minh Thích TDP Nghĩa Tín An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

6.  Thu mua nông sản Minh Châu TDP Nghĩa Tín An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

7.  Thu mua nông sản Hải Trang TDP Nghĩa Thắng An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

8.  Nông sản Lộc Đào TDP 9 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

9.  Tạp hóa Thiện Sport TDP 2 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

10.  
Cơ sở kinh doanh đồ thờ Tuấn 

Phượng 
TDP 2 An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

11.  Điện máy xanh TDP 13 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

12.  Nhà phân phối Trí Nguyễn TDP 13 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

13.  Internets Liên Minh TDP 9 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

14.  Bida Win Club TDP 1 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

15.  Quán dê Hương Sơn TDP 10 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bắc Gia Nghĩa 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

CÔNG AN PHƯỜNG B’LAO 

1.  

Công ty TNHH kinh doanh bạc 

cao cấp Yến Nhi 

(MST: 5801570113) 

150 Hà Giang, 

phường B’Lao 

Kiểm tra an 

toàn phòng 

cháy, chữa 

Trực tiếp CAP B’Lao 
UBND phường 

B’Lao 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

cháy 

2.  Hộ kinh doanh Kiên Home 

Đường Lương Văn 

Can, phường 

B’Lao 

Kiểm tra an 

toàn phòng 

cháy, chữa 

cháy 

Trực tiếp CAP B’Lao 
UBND phường 

B’Lao 
 

3.  Hộ kinh doanh Tổ Yến 

Đường Trần Hưng 

Đạo, phường 

B’Lao 

Kiểm tra an 

toàn phòng 

cháy, chữa 

cháy 

Trực tiếp CAP B’Lao 
UBND phường 

B’Lao 
 

4.  Nhà nghỉ Hải Vân 2 
515/17 Trần Phú, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao 

UBND phường 

B’Lao 
 

5.  
Công ty TNHH Trọng Thiêm 

(khách sạn Trọng Thiêm 1) 

101 Phạm Phú 

Thứ, phường 

B’Lao 

An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

6.  
Công ty CP Sawad tiền có ngay 

(Chi nhánh 1) 

533 Trần Phú, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

7.  Homestay Nhà có hai cây tùng 

57/15 Trần Quốc 

Toản, phường 

B’Lao 

An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

8.  Karaoke Tina 
669 Trần Phú, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

9.  Karaoke Khánh Đăng 
765 Trần Phú, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

10.  
Chi nhánh Công ty CP kinh doanh 

F88 

827 Trần Phú, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

11.  Homestay Wooden House 

48/12 Phan Huy 

Chú, phường 

B’Lao 

An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

12.  Lê Văn Hiền 45/80 đường 1/5, An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(Homestay Bảo Lộc) phường B’Lao 

13.  Nhà nghỉ Hải Vân 1 
46A đường 1/5, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

14.  Nhà nghỉ Hải Chuyên 
841 Trần Phú, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

15.  
Công ty TNHH Lata 9 Bảo Lộc 

(Maysa Villa) 

931 Trần Phú, 

phường 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

16.  

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch 

vụ xây dựng Việt ý (khách sạn 

Hoa Nắng) 

135/50 Trần Quốc 

Toản, phường 

B’Lao 

An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

17.  Nhà nghỉ Long Thịnh 
06 Đội Cấn, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

18.  Nhà nghỉ Ánh Dương 1 
286/23 Trần Phú, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

19.  Nhà nghỉ Phi Long 
288/1 Trần Phú, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

20.  
DNTN Hà Giang (Khách sạn Hà 

Giang 2) 

250/11 Trần Phú, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

21.  Nhà nghỉ Kiều Thùy 
124 Hà Giang, 

phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

22.  Nhà nghỉ Ngọc Vy 
35 Nguyễn Văn 

Cừ, phường B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

23.  Karaoke Sắc màu 

123/3 Phạm Ngọc 

Thạch, phường 

B’Lao 

An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

24.  Nhà nghỉ 179 
179 Phạm Ngọc 

Thạch 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

25.  Ngân Hà 1 1/2A Tuệ Tĩnh An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

26.  Nhà nghỉ Diệu Chi 243/9 Hà Giang An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

27.  Nhà nghỉ Ngân Hà 2 
123/2 Phạm Ngọc 

Thạch 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

28.  Nhà nghỉ Thảo Chi 
139/2 Phạm Ngọc 

Thạch 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

29.  Homestay PaPa 
119 Phạm Ngọc 

Thạch 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

30.  Homestay Phong Tuyền 15/49 Tuệ Tĩnh An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

31.  Masager 168 27 Trần Quốc Toản An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

32.  Homestay Bơmu B’Lao 133/10 đường 1/5 An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

33.  Nhà nghỉ Tuấn Đình 1 221/1 QL20 An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

34.  Homestay Nhiên Glamping 
Hẻm 38 Võ Trường 

Toản 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

35.  Charm & chic homestay 
53/16 Lạc Long 

Quân 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

36.  Nhà nghỉ Ngọc Vy 2 134 QL20 An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

37.  Nhà nghỉ Vân Đạt 467 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

38.  Nhà nghỉ Ngọc Kim 461K Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

39.  Nhà nghỉ Phương Linh 463 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

40.  Nhà nghỉ Yến Lan 359E Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

41.  Khách sạn Duy Quang 471A Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

42.  Nhà nghỉ 377/12 377/12 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

43.  Khách sạn Bing Bong 417 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

44.  Nhà nghỉ Vy An 377/1 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

45.  Homestay Lá Đỏ 74/2 Chi Lăng An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

46.  Homestay Nhất Trí 62/2 Chi Lăng An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

47.  Nhà nghỉ Đam Mê 2 75B Lam Sơn An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

48.  
Công ty CP Sawad tiền có ngay 

(Chi nhánh 2) 
203 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

49.  Bình Minh Luxury 119F Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

50.  Nhà nghỉ Sơn Duyên 141 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

51.  Đôi Dép Villa 234/12 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

52.  
Công ty TNHH ĐT và PT spa 

miền nam (Đông Hoa Spa) 
82 Nguyễn Văn Cừ An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

53.  Nhà nghỉ Kim Long Hẻm 02 Tô hiệu An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

54.  Nhà nghỉ 18 Lương Văn Can 18 Lương Văn Can An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

55.  Nhà nghỉ Hoa Phượng 01 Lương Văn Can An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

56.  Nhà nghỉ Tây Đô 02 Yết Kiêu An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

57.  Nhà nghỉ Joy (Hồng Hà Quân) 
Đường Quy hoạch 

KDC 6B 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

58.  Nhà nghỉ Minh Huệ 41 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

59.  Minh Nguyên (xoa bóp) 10A/1 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

60.  Ngô Thị Châu (Đức Long) 
KM 125+800 

QL20 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

61.  Nhà nghỉ Nguyệt Ánh 10A/5 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

62.  Nhà nghỉ Phú Gia 
40-41 D2 KDC kế 

cận KCN 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

63.  Cầm đồ Văn Chiến 59B Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

64.  
Cầm đồ Lâm Thị Tâm (Kim 

Ngân) 
06 Trần Hưng Đạo An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

65.  Nhà nghỉ Nhật Phong 
210/78 Trần Hưng 

Đạo 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

66.  Nhà nghỉ Thảo Nguyên 
268/2 Trần Hưng 

Đạo 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

67.  Thiên Di Villa 
414/14 Trần Hưng 

Đạo 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

68.  Bảo Lộc Homestay 15/57 Tuệ Tĩnh An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

69.  Nhà nghỉ 31 
Hẻm 31 Tô Vĩnh 

Diện 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

70.  Massage Trường Giang 24/6 Hà Giang An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

71.  Nhà nghỉ Thu Quỳnh Hẻm 83 Lam Sơn An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

72.  Nhà nghỉ Ruby 
Lô 80-A3, số 10 

Trần Phú 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

73.  
Công ty TNHH Trọng Thiêm 

(Khách sạn Trọng Thiêm 2) 

Số 02 hẻm 851 

Trần Phú 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

74.  
Công ty TNHH Thạch Bích Sơn – 

Khách sạn Rạng Đông 
Số 03 đường 1/5 An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

75.  Hộ kinh doanh Bảo Lộc Garden 
83 – 85 Nguyễn 

Thị Minh Khai 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

76.  
Hộ kinh doanh dịch vụ thương 

mại Phúc An (Ánh Dương 2) 
377/11 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

77.  Nhà nghỉ Hoàng Long 288/3 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

78.  Công ty TNHH In 737 737 Trần Phú An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

79.  Zenda Camping 
Tổ 27, phường 

B’Lao 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

80.  Khách sạn Hoàng Yến 
473B Trần Phú, Tổ 

25 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

81.  Nhà nghỉ Gia Phát 
02 Lương Văn 

Can, Tổ 17 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

82.  Nhà nghỉ Hồng Phúc 
2/36 Lam Sơn, Tổ 

dân phố 28 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

83.  Homestay Làng Lười 54B/10 Trần Quốc An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Toản 

84.  

Công ty TNHH MTV Hóa Chất 

21 – ĐĐKD số 04 Công ty TNHH 

MTV Hóa Chất 21 tại tỉnh Lâm 

Đồng 

217 Phạm Ngọc 

Thạch 
An ninh, trật tự Trực tiếp CAP B’Lao Không   

CÔNG AN XÃ CƯ JÚT 

1.  Nhà nghỉ Long Vũ 

Thôn 2, Eatling, xã 

Cư Jút 

 

Việc chấp hành 

các điều kiện 

về ANTT; công 

tác PCCC 

 

Trực tiếp 
Công an xã Cư 

Jút 
Không  

2.  Nhà nghỉ Lý Truyện 
10 Phan Đình Giót, 

thôn 3 Eatling 

Việc chấp hành 

các điều kiện 

về ANTT, công 

tác PCCC 

Trực tiếp 
Công an xã Cư 

Jút 
Không  

3.  Nhà nghỉ O xy Thôn 9 Eatling 

Việc chấp hành 

các điều kiện 

về ANTT, công 

tác PCCC 

Trực tiếp 
Công an xã Cư 

Jút 
Không  

4.  
Cửa hàng Vật tư nông nghiệp 

Khoa Đăng 

328 Trần Hưng 

Đạo, thôn 1, 

Eatling 

Việc chấp hành 

các điều kiện 

về ANTT, công 

tác PCCC 

Trực tiếp 
Công an xã Cư 

Jút 
Không  

5.  Công ty TNHH SAND BOX 

138 Nguyễn Văn 

Linh, thôn 1, 

Eatling 

Việc chấp hành 

các điều kiện 

về ANTT, công 

tác PCCC 

Trực tiếp 
Công an xã Cư 

Jút 
Không  

6.  Sản xuất Nông nghiệp Tiến Đạt Thôn 8 Eatling Việc chấp hành Trực tiếp Công an xã Cư Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

các điều kiện 

về ANTT, công 

tác PCCC 

Jút 

7.  Cửa hàng sắt thép Trung Hiếu Thôn 1 Eatling 

Việc chấp hành 

các điều kiện 

về ANTT, công 

tác PCCC 

Trực tiếp 
Công an xã Cư 

Jút 
Không  

CÔNG AN PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA 

1.  

Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 

Lương 

GPKD: 63G800954 

TDP 2 Nghĩa Tân An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

Phòng PC06  

2.  
Hộ kinh doanh Nguyễn Dũng 

GPKD: 63G8009545 
TDP 2 Nghĩa Tân An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

Phòng PC06  

3.  
Hộ kinh doanh Đào Vĩ Nhi 

GPKD: 63G8006923 
TDP 4 Nghĩa Phú An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

Phòng PC06  

4.  
Hộ kinh doanh Đặng Thị Liên 

GPKD: 6400011737 
TDP 2 Nghĩa Tân An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

Phòng PC06  

5.  
Hộ kinh doanh Đặng Thị Thư 

GPKD: 63G8008704 
TDP 2 Nghĩa Phú An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

Phòng PC06  

6.  
Hộ kinh doanh Lê Thị Ánh 

GPKD: 63G8008270 
TDP 2 Nghĩa Tân An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

Phòng PC06  

7.  
Hộ kinh doanh Võ Tiến Cường 

GPKD: 63G8003166 
TDP 4 Nghĩa Tân An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 
Phòng PC06  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Nghĩa 

8.  
Hộ kinh doanh Hoàng Thị Hương 

GPKD: 63G8008070 
TDP 3 Nghĩa Tân An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

Phòng PC06  

9.  
Gara Thảo Nguyên (Bùi Văn 

Bốn) 
TDP 1 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

10.  
Công ty TNHH MTV M&E Miền 

Trung (Nguyễn Thị Thu Trang) 
TDP 1 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

11.  
Ắc quy Đắk Nông (Lê Vinh 

Thông) 
TDP 1 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

12.  
Shop thể thao Văn Dương (Trần 

Thị Trúc) 
TDP 2 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

13.  
Nhà nghỉ Hoàng Gia (Nguyễn Thị 

Kim Hào) 
TDP 2 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

14.  
Mua bán ghế Sofa (Trần Trung 

Dũng) 
TDP 2 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

15.  
Chuyển phát nhan J&T Express 

(Nguyễn Đức Thắng) 
TDP 2 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

16.  
Tạp hóa Út Hiền + Văn phòng 

phẩm (Phạm Thị Hiền) 
TDP 3 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

17.  Quán nét Tema Gaming (Phan Lê TDP 3 Nghĩa Tân Phòng cháy, Trực tiếp CA phường UBND phường  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Dương) chữa cháy Nam Gia 

Nghĩa 

Nam Gia Nghĩa 

18.  
Nhà trẻ chim non Trần Thị 

Phương 
TDP 3 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

19.  
Tạp hóa Thu Thủy 

(Hoàng Thị Thu Thủy) 
TDP 3 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

20.  
Quán nhậu Xi bát Cheo 

(Hoàng Thị Hồng) 
TDP 3 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

21.  
Tạp hóa Hải Dương 

(Bùi Thị Miến) 
TDP 4 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

22.  
Nhà nghỉ Thanh Hằng 

(Chu Văn Dương) 
TDP 4 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

23.  
Nội thất gỗ Hoàng Anh 

(Vũ Thị Hoa) 
TDP 4 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

24.  
Điện nước Kim Phượng 

(Nguyễn Thị Kim Phượng) 
TDP 5 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

25.  
Kho chanh dây 

(Nguyễn Văn Hoãn) 
TDP 6 Nghĩa Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

26.  
Thuốc trừ sâu Điền Nhiệm 

(Phạm Hữu Điền) 
TDP Tân Hòa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

27.  
Tạp hóa Lâm My 

(Vũ Văn Lâm) 
TDP Tân Hòa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

28.  
Tạp hóa Cô Hường 

(Vũ Thị Hường) 
TDP Tân Lợi 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

29.  
Điện ô to Thiện 

(Chế Ngọc Thiện) 
TDP 3 Nghĩa Phú 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

30.  
Tạp hóa Thuận Thơm 

(Đinh Đức Thuận) 
TDP 6 Nghĩa Phú 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

31.  
Cửa hàng Anh Thắng 

(Quách Văn Thăng) 
TDP 6 Nghĩa Phú 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

32.  
Gara ô tô Phạm Lương 

(Phạm Văn Lương) 
TDP 6 Nghĩa Phú 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

33.  
Nhà nghỉ Tiến Vinh 

(Phạm Văn Dũng) 
TDP 7 Nghĩa Phú 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

34.  
Gara Hồng Thơ 

(Đào Ngọc Thơ) 
TDP 7 Nghĩa Phú 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Nam Gia 

Nghĩa 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

CÔNG AN XÃ TUY ĐỨC 

1.  Nhà nghỉ Phước Tuấn 
Thôn 2, xã Tuy 

Đức 

Phòng cháy, 

chữa cháy, 
Trực tiếp 

CA xã 

 Tuy Đức 
không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

công tác đăng 

ký lưu trú 

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

1.  

Công ty TNHH Japfa Comfeed 

Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Thuận (2500175548-010) 

Cụm Công nghiệp 

Đông Hà, xã Trà 

Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

2.  
Công ty TNHH AISL Vina 

(3401241488) 

Cụm Công nghiệp 

Đông Hà, xã Trà 

Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

3.  
Xưởng chế biến gia vị Red box 

(3401263763) 

Cụm Công nghiệp 

Đông Hà, xã Trà 

Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

4.  
Nhà máy xay xát Đại Nhật Phát 

(3400986181) 

Cụm Công nghiệp 

Mê Pu, xã Nam 

Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

5.  
Nhà máy gạch Bắc Mỹ 

(3401273708) 

Cụm Công nghiệp 

Mê Pu, xã Nam 

Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

6.  
Xưởng cho thuê - HLI ECOHUB 

NAM HÀ (1101732121) 

Cụm Công nghiệp 

Nam Hà, xã Trà 

Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

7.  
Công ty giày Nam Hà Việt Nam 

(3401197380) 

Cụm Công nghiệp 

Nam Hà, xã Trà 

Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

8.  

Ban quản lý Khu công nghiệp 

Hàm Kiệm I - Công ty CP TV 

TMDV địa ốc Hoàng Quân Bình 

Thuận (0302087938-025) 

KCN Hàm Kiệm I, 

Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

9.  
Công ty cổ phần Lavela 

(0315294843-001) 

KCN Hàm Kiệm I, 

Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
 

10.  
Công ty TNHH ZENPIX Việt 

Nam (3401192329) 

KCN Hàm Kiệm I, 

Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
 

11.  
Công ty TNHH Fine Fruit Asia 

(3401007618) 

KCN Hàm Kiệm I, 

Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
 

12.  
Công ty TNHH bao bì Nhất Kiến 

(3401143515) 

KCN Hàm Kiệm I, 

Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
 

13.  
Công ty TNHH XNK Yuelaimei 

(3401148520) 

KCN Hàm Kiệm I, 

Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
 

14.  
Công ty TNHH XK Thanh Long 

Việt (3401131710) 

KCN Hàm Kiệm I, 

Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
 

15.  
Công ty TNHH thanh long Thanh 

Đào (3401076322) 

KCN Hàm Kiệm I, 

Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
 

16.  

Công ty TNHH TM Rồng Phương 

Bắc (Bách Hóa Xanh) 

(305955903) 

KCN Hàm Kiệm I, 

Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
 

17.  
Công ty TNHH Shiny Cirle Việt 

Nam (3401256117) 

KCN Hàm Kiệm I, 

Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
 

18.  
Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 16 

(3401254649) 
Xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

19.  
Bệnh viện đa khoa KV phía nam 

(3400647534) 
Xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

20.  
Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 02 

(3401254649) 
Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

21.  
Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 17 

(3401254649) 
Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

22.  
Nhà máy điện gió Hàm Cường 2 

(3401204302) 
Xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

23.  
Nhà máy 1 - Công ty cao su Bình 

Thuận (3400178522) 
Xã Trà Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

24.  
Công ty TNHH Công nghiệp Sao 

Thái Dương (3400759661) 
Xã Trà Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

25.  
Công ty TNHH cao su Thắng Lợi 

(3401034770) 
Xã Trà Tân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

26.  Cao su suối kè (3400178522) Xã Trà Tân 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

27.  
Công ty CP May xuất khẩu Phan 

Thiết (3400353333) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

28.  
Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 09 

(3401254649) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

29.  
Trụ sở làm việc tập đoàn Rạng 

Đông (3400181691) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

30.  
Trụ sở Công ty Điện lực Bình 

Thuận (0300942001-012) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

31.  
Trường Cao đẳng Bình Thuận – 

Cơ sở 3 (3400155902) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

32.  
Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 01 

(3401254649) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

33.  
Công ty TNHH May Phú Long 

(3400478300) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

34.  

Công ty TNHH TM DV Thanh 

Yên (3400522616) 

 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

35.  
Công ty TNHH Hoàng Giang 

(3400455889) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

36.  
Công ty TNHH Thaco Auto Bình 

Thuận (3401229554) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

37.  
Công ty TNHH Toyota Bình 

Thuận (3401060139) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

38.  
Công ty TNHH kinh doanh ô tô 

Gia Hòa (3401138402) 

Phường Hàm 

Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

39.  
Khách sạn Arapang 3 (MST 

5801374461) 

08 Phan Như 

Thạch, Xuân 

Hương-Đà lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

40.  
Khách sạn Iris (MST 

5801272036) 

Số 20 Phan Như 

Thạch, Xuân 

Hương-Đà lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

41.  
Khách sạn Bom Bo Đà Lạt (MST 

3800418320) 

Số 20 Phan Như 

Thạch, Xuân 

Hương-Đà lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

42.  
Khách sạn Tulip View (MST 

5801477925-001) 

53, 55 Phan Như 

Thạch, Xuân 

Hương-Đà lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

43.  
Khách sạn The White (MST 

5801374461) 

Lô 3 KQH 15 Phan 

Như Thạch, Xuân 

Hương-Đà lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

44.  
Khách sạn Saphir Đà Lạt (MST 

5800454796) 

22-24 Phan Như 

Thạch, Xuân 

Hương-Đà lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

45.  
Khách sạn Thông Xanh (MST 

5800418003 ) 

33-35 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Xuân 

Hương-Đà lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

46.  
Khách Sạn Tamy (MST 

5801272036 ) 

56 Phan Như 

Thạch, Xuân 

Hương-Đà lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

47.  Khách sạn Sky View (MST 05 Phan Như Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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kiểm tra2 

Hình thức 
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Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

5801513676) Thạch, Xuân 

Hương-Đà lạt  

chữa cháy 

48.  
Khách sạn Hải Quyên (MST 

5800081078 ) 

01 Thủ Khoa 

Huân, Xuân 

Hương-Đà Lạt  

 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

49.  
Khách sạn Ngọc Mai Phú 

(5800562889) 

73 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Xuân 

Hương-Đà lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

50.  
Khách sạn Dulys  

(0301446006-016) 

14 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Xuân 

Hương-Đà lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

51.  

Khách sạn Diamond thuộc Công 

ty TNHH Anh Tuấn Đà Lạt (MST 

5801251156) 

14-16 Khu Hoà 

Bình, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

52.  

Khách sạn Phước Sơn thuộc CN 

Công ty TNHH KDNS  

Phước Sơn Tại Đà Lạt  

(MST 5801157386-001) 

 

8/6 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

53.  

Khách sạn Hồng Tâm thuộc 

DNTN Hồng Tâm (MST 

5800486333) 

12D Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

54.  

Khách sạn Lanani thuộc Công ty 

TNHH Phạm Trường Đạt (MST 

5801341917) 

07 Phan Đình 

Phùng, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 
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kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

55.  

Khách sạn Sandal Lily thuộc 

Công ty CP DV DL Đà Lạt (MST 

5800194459-041) 

12 đường Tăng Bạt 

Hổ, phường Xuân 

Hương - Đà Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

56.  

Khách sạn Hoàng Việt 2 Thuộc bà 

Vũ Thị Bích Loan (MST 

68161002037) 

28 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

57.  

Khách sạn Xuân Quỳnh thuộc 

DNTN Xuân Quỳnh. (MST 

5800580454) 

3B Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

58.  

Khách Sạn Royal thuộc Công ty 

TNHH DV DL & KS Hoàng Gia 

Cung (MST 5801202462) 

24 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

59.  

Khách Sạn Ngọc Lan thuộc CN 

Công ty CP DL Thành Thành 

Công Lâm Đồng  

(MST 5800396328-004) 

 

42 nguyễn Chí 

Thanh, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

60.  

Khách sạn Thanh Hoài thuộc 

DNTN Khách sạn Thanh Hoài. 

(MST 5800368338) 

29D Phan Bội 

Châu, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

61.  

Chợ Đà Lạt Center thuộc Công ty 

CP Len Nguyễn  

(MST 5800674328) 

Khu C Chợ Đà Lạt, 

phường Xuân 

Hương - Đà Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

62.  Chợ Đà Lạt Thuộc UBND Nguyễn Thị Minh Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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Hình thức 
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Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Phường Xuân Hương - Đà Lạt 

(MST 5800673122) 

Khai, Xuân 

Hương-Đà lạt  

chữa cháy 

63.  

Khách Sạn TTC Premium thuộc 

Công ty DL Thành Thành Công 

lâm Đồng. (MST 5801088534) 

04 Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

phường Xuân 

Hương - Đà Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

64.  

Khách sạn Ngọc Long thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Thái Nhung 

(MST 5800473950) 

Số 74 đường 3 

tháng 2, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

65.  
Khách sạn Ý Lan 2 thuộc Trần 

Thị Thúy Vi. (MST 5800989487). 

4A Thủ Khoa 

Huân, phường 

Xuân Hương - Đà 

Lạt  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

66.  
Khách sạn TTR APART Hotel 

(5801456361) 

Số 04B, đường Hải 

Thượng, phường 

Cam Ly - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

67.  
Nhà trưng bày, sửa chữa ô tô 

Western Ford (0302564475-001) 

Số 108, đường 

Hùng Vương, 

phường Xuân 

Trường - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

68.  
CHXD số 10 - Petrolimex 

(5800536092) 

Trại Mát, phường 

Xuân Trường - Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

69.  
Khách sạn thuộc HKD Royal 

Dragon Hotel (5801018907-001) 

Số 18, đường Nam 

Hồ, phường Xuân 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Xuân Trường - 
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phối hợp 

Ghi chú 

Trường - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Đà Lạt 

70.  
Anna Love Homestay 

(42625567A) 

Số 30/2 Đường 

Nam Hồ, phường 

Xuân Trường - Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Xuân Trường - 

Đà Lạt 

 

71.  
Đa khoa Phương Nam 

(5801410889) 

Số 189 đường Hai 

Bà Trưng, phường 

Cam Ly - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

72.  
The Pink Boutique Hotel 

(5801557560) 

Số 39/7 đường Ngô 

Quyền, phường 

Cam Ly - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Cam Ly - Đà Lạt 
 

73.  Khách sạn K'sol (5801657561) 

Số 16 Trần Bình 

Trọng, phường 

Cam Ly - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Cam Ly - Đà Lạt 
 

74.  
Viện thẩm mỹ DIVA 

(5801491165) 

Số 98-100 Hai Bà 

Trưng, phường 

Cam Ly - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

75.  
SUN GARDEN ĐÀ LẠT 

(302777459) 

Số 2 Đường Nam 

Hồ, phường Xuân 

Trường - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

76.  
Calyssa Hotels & Village 

(5801182142) 

Số 91 đường Hùng 

Vương, phường 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Xuân Trường - 
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phối hợp 

Ghi chú 

Xuân Trường - Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

Đà Lạt 

77.  
Khách sạn Q Đà Lạt 

(5801527693 ) 

Số 386, đường Hai 

Bà Trưng, phường 

Cam Ly - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

78.  
Chợ La Sơn Phu Tử + Happy 

Hotel (5801547957 ) 

Số 36 đường La 

Sơn Phu Tử, 

phường Cam Ly - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

79.  
Nhà máy cà phê Thúy Thuận 

(5801396553 ) 

Tổ 13, Thôn 1, 

phường Cam Ly - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

80.  
Kho cà phê Thúy Thuận 

(5801396553 ) 

Tổ 1, Thôn 6, 

phường Cam Ly - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

81.  
Khách sạn Vương Gia 

(0310955176 ) 

Số 171, đường Hai 

Bà Trưng, phường 

Cam Ly - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Cam Ly - Đà Lạt 
 

82.  Lotus Hotel (0315935889 ) 

Số 81 Hùng 

Vương, phường 

Xuân Trường - Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Xuân Trường - 

Đà Lạt 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Đồng 

83.  Cherry Hotel (5801489670 ) 

Số 167 Hai Bà 

Trưng, phường 

Cam Ly - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Cam Ly - Đà Lạt 
 

84.  
Cửa hàng xe máy Thắng Lợi 1 

(5800413238 ) 

Số 2B Hai Bà 

Trưng, phường 

Cam Ly - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

85.  
Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 

Ngôn (068073003250) 

Thôn K’Long, xã 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

86.  
Nhà nghỉ Khánh Vy 

(8239792976-002) 

Xã Ninh Gia, lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Ninh Gia 
 

87.  
Hộ kinh doanh Tom 

(068169006739 

Thôn Định An, xã 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

88.  
Kho Giao hàng nhanh 

(0311907295) 

Thôn Liên Hiệp, xã 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

89.  Khách sạn Dolla (068076007286) 

Thôn Liên Hiệp, xã 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

 Hiệp Thạnh 
 

90.  Nhà hàng Bảo Duy (5801331531) 

Thôn Bồng Lai, xã 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

91.  Nhà hàng Thanh Oanh Thôn Bồng Lai, xã Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(068172004284) Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

chữa cháy Hiệp Thạnh 

92.  
Công ty TNHH Panel VMT 

(5801557056) 

Thôn Đại Ninh, Xã 

Ninh Gia, lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Ninh Gia 
 

93.  
Công ty TNHH Điện máy – Nội 

thất Hiền (5801568724) 

Xã Ninh Gia, lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Ninh Gia 
 

94.  

Địa điểm kinh doanh Công ty 

TNHH điện máy - Nội thất Hiền 

(5801568724) 

 

Xã Ninh Gia, lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Ninh Gia 
 

95.  

Địa điểm kinh doanh Công ty 

TNHH điện máy - Nội thất Hiền 1 

(5801568724) 

Xã Ninh Gia, lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Ninh Gia 
 

96.  
Nội thất Diêụ Tường 

(051070028694) 

QL20, xã Hiệp 

Thạnh, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

97.  
Cửa hàng Thanh Long 

(5800073609) 

QL20, xã Hiệp 

Thạnh, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

98.  
Khách sạn Quốc Chánh 

(8448099980-001) 

QL20, Hiệp An, xã 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

99.  
Công ty TNHH Hưng Nông 

(5800279977) 

xã Hiệp Thạnh, 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

 Hiệp Thạnh 
 

100.  
Hộ kinh doanh Hiền Như Lượng 

(MST: 8638408355-001) 

Thôn Liên Hiệp, xã 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

101.  Nhà hàng Venus (068192014413) 
QL20, Xã Ninh 

Gia, lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Ninh Gia 
 

102.  Hộ kinh doanh Hồ Duy Khánh Xã Hiệp Thạnh, Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(5800299885) Lâm Đồng chữa cháy Hiệp Thạnh 

103.  
Nội thất tổng hợp Tiến Phát 

(8617373567-001) 

Thôn An Tĩnh, 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

104.  
Công ty TNHH TMDV Tấn Minh 

(5801460061) 

Thôn Bồng Lai, xã 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

 Hiệp Thạnh 
 

105.  
Công ty TNHH Bình An LD 

(5801539748) 

Thôn Bồng Lai, xã 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

 Hiệp Thạnh 
 

106.  
Công ty TNHH TMDV Lợi 

Phượng (5800801537) 

10/2, Thôn An 

Bình, xã Hiệp 

Thạnh, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

107.  
Công ty TNHH Ánh Liêm 

(5801257415) 

xã Hiệp Thạnh, 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

108.  
Công ty CP Phi Nôm 

(0314850382) 

Lê Văn Tám, xã 

Hiệp Thạnh, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

109.  
Nhà nghỉ Kim Tuyến 

(8239792976-002) 

Xã Ninh Gia, lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Ninh Gia 
 

110.  
Công ty TNHH Phương Quỳnh 

Tài (5801566389) 

xã Hiệp Thạnh, 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hiệp Thạnh 
 

111.  
Cửa hàng VTNN Toàn 

Phượng(068069002990) 
xã D'Ran 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã D’ran   

112.  

Nhà xưởng sản xuất thuộc Công 

ty TNHH SX TM Nhựa Bảo 

Trâm(5801553608) 

xã Dran 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã D’ran  

113.  Chợ Ka Đô(5800187282) xã Ka Đô Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

chữa cháy Ka Đô 

114.  Chợ Lạc Lâm(5800187388) xã Ka Đô 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Ka Đô 
 

115.  Chợ Lạc Nghiệp(5801096172) xã D'Ran 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã D’ran  

116.  Karaoke Gôn(038175022101) xã Đơn Dương 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đơn Dương 
 

117.  Chợ Thạch Mỹ(4001070448) xã Đơn Dương 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đơn Dương 
 

118.  

Ngân hàng Nam Á Bank Chi 

nhánh Đức Trọng 

(0300872315-020) 

xã Đức Trọng 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đức Trọng 
 

119.  
Kho giấy thuộc Công ty TNHH 

SX-TM  Tám Ngọc(5801541271) 
xã Đức Trọng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đức Trọng 
 

120.  
Kho hàng thuộc Công ty TNHH 

Tâm Thanh Sơn ( 5801340568) 
xã Đức Trọng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đức Trọng 
 

121.  

Bến xe thuộc Công ty Cổ phần xe 

Khách Phương 

Trang(5800497823-001) 

xã Đức Trọng 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đức Trọng 
 

122.  
Kho hàng hóa thuộc Công ty 

TNHH Thành Bưởi (5801245931) 
xã Đức Trọng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đức Trọng 
 

123.  

Nhà máy nhôm kính cường lực 

thuộc Công ty Cổ phần Việt 

Phát(5801429287) 

xã Đức Trọng 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đức Trọng 
 

124.  
Showroom thuộc Công ty TNHH 

XD TM Lê Nghĩa (4500448333) 
xã Đức Trọng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đức Trọng 
 

125.  Cửa hàng xe máy Ngọc Anh 1 xã Đức Trọng Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

(5800098032) chữa cháy Đức Trọng 

126.  
Cửa hàng xe máy Ngọc Anh 2 

(5800098032) 
xã Đức Trọng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

 Đức Trọng 
 

127.  
Cửa hàng xe máy Ngọc Anh 3 

(5800098032) 
xã Đức Trọng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đức Trọng 
 

128.  

Cơ sở sản xuất ống nhựa thuộc 

Công ty TNHH Đức Phát 

(5801521331) 

xã Đức Trọng 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đức Trọng 
 

129.  

Nhà máy tôn thép thuộc Công ty 

TNHH Trương Quang Thành 

(5801511196) 

xã Đức Trọng 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Đức Trọng 
 

130.  

Kho hàng hóa thuộc Công ty 

TNHH Lâm Huy 

Phát(5801211121) 

xã Đức Trọng 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

 Đức Trọng 
 

131.  
Nhà máy chế biến chè tứ quý 

(5801162971) 

Thôn Tứ Quý, Xã 

Bảo Lâm 2 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Bảo Lâm 2 
 

132.  

Xưởng sấy cà phê Điệp Huyền 

thuộc công ty TNHH Điệp Huyền 

(5801220616) 

Xã Bảo Lâm 3, 

tỉnh lâm đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Bảo Lâm 3 
 

133.  
Nhà máy chế biến trà Hậu 

Phương (302501080) 

Xã Bảo Lâm 3, 

tỉnh lâm đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Bảo Lâm 3 
 

134.  

Kho chứa cà phê Louis Dreys 

commodies VN  

(5800424466-002) 

 

Xã Bảo Lâm 2, 

tỉnh lâm đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Bảo Lâm 2 
 

135.  

Cơ sở kinh doanh lưu trú thuộc hộ 

kinh doanh Khách sạn Duy 

Quang (8521385603-001) 

số 471A Trần Phú, 

Phường B'Lao, 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

B’Lao 
 

136.  CHXD Đức Long (5800579145- Số 10 trần Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

001) phú,Phường B'Lao, 

Lâm Đồng 

chữa cháy 

137.  
Công ty cp xd tín nghĩa-trạm xd 

bảo lâm (3601038204-091) 
Thôn 16,Bảo lâm3 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

138.  

Nhà ở kết hợp kinh doanh phế 

liệu thuộc hộ kinh doanh phế liệu 

Thuận Ngân (42B8-0015147) 

13 Tây Sơn, 

phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

2 Bảo Lộc 
 

139.  

Nhà ở kết hợp với kinh doanh 

Karaoke thuộc hộ kinh doanh 

Boss (42B8-023879) 

68/2 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 2 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

2 Bảo Lộc 
 

140.  

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, hoạt động vui chơi giải trí 

thuộc hộ kinh doanh nhạc trẻ 

NO1 (42B8-15943) 

05 Bà Triệu, 

Phường 2 Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

2 Bảo Lộc 
 

141.  
Trung tâm tiệc cưới Nguyên Tâm 

(5800691355) 

Xã Bảo lâm 1, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Bảo Lâm 1 
 

142.  

Nhà xưởng vệ sinh công nghiệp 

thuộc Công ty CP ĐT công 

nghiệp Thái Nam (101592708) 

Xã Bảo lâm 1, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Bảo Lâm 1 
 

143.  
Trà Tam Dương thuộc Công ty 

TNHH Tam Dương (5800670838) 

Xã Bảo lâm 1, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Bảo Lâm 1 
 

144.  
Nhà máy chế biến trà TFB 

(5800000262) 

Xã Bảo lâm 1, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Bảo Lâm 1 
 

145.  
Nhà máy chế biến trà Triệu Minh 

(5800337530) 

Xã Bảo lâm 1, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Bảo Lâm 1 
 

146.  
Nhà máy chế biến trà Trường 

Thái (5800430988) 

Xã Bảo lâm 1, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Bảo Lâm 1 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

147.  
Hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng Tú Quyên (38173013640) 

Thôn 12, xã Cát 

Tiên, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

148.  
Hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng Đức Duy (75167000793) 

Thôn 8, xã Cát 

Tiên, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

149.  
Hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng Thùy Dương (37187007743) 

Thôn 4, xã Cát 

Tiên 3, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

150.  

Xưởng ươm tơ Việt Hưng (Công 

ty TNHH tơ lụa Việt Hưng) 

(5801325714) 

Thôn Nghĩa Hưng, 

xã Cát Tiên, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

151.  
CHXD Phúc Sơn – CN2 

(5800891964-002) 

Thôn 4, xã Đạ 

Huoai 2, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

152.  
CHXD Gia Cát (3602212462-

008) 

Thôn 22, xã đạ 

Huoai, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

153.  
CHXD Trương Minh 

(8030438067) 

Thôn 17, xã Đạ 

Huoai, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

154.  
CHXD Trường Thịnh 08  

(6303704717-006) 

Thôn 2, xã Đạ 

Huoai 2, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

155.  
Cửa hàng kinh doanh LPG Hoàng 

(5800405195) 

Thôn 4, xã Đạ 

Huoai 2 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

156.  
Cửa hàng kinh doanh LPG Hoàng 

Khanh (5800696868) 

Thôn 6, xã Đạ 

Huoai, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

157.  
Cửa hàng kinh doanh LPG Thái 

An (19172000596) 

Thôn 8, xã Đạ 

Huoai 2, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

158.  
Cửa hàng kinh doanh LPG 33 

(68067000299) 

Thôn 8, xã Đạ 

Huoai, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

159.  Cửa hàng kinh doanh LPG Thanh Thôn 7, xã Đạ Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Gấm (5800028067) Huoai, Lâm Đồng chữa cháy 

160.  
Cửa hàng kinh doanh LPG 

Phương Nam (68086001352) 

Thôn 6, xã Đạ 

Huoai, Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

161.  
Cửa hàng kinh doanh LPG Cao 

Thị Mẫn (51177000986) 

xã Đạ Huoai 3, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

162.  
Xưởng mây tre đan Thanh Trúc 

(5801207460) 

xã Đạ Huoai, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

163.  
Cửa hàng kinh doanh LPG Minh 

Thoan (6825000794907) 

Thôn 4, xã Đạ Tẻh 

2, tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

164.  

Cửa hàng kinh doanh LPG Huỳnh 

Văn Tiến (6825000794865) 

 

Thôn 2, xã Đạ Tẻh, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

165.  

Cửa hàng kinh doanh LPG Đỗ 

Huy Cường (Nhân Cường) 

(6825000794933) 

Thôn Yên Hòa, xã 

Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

166.  
Cửa hàng kinh doanh LPG Ngọc 

Mộng (6825000794882) 

Thôn 5A, Xã Đạ 

Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

167.  
Cửa hàng kinh doanh LPG Hà 

Tâm (6825000794924) 

Thôn 3, xã Đạ Tẻh 

3, tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

168.  
Cửa hàng kinh doanh LPG Thao 

Vui (6825000794918) 

Thôn 4, xã Đạ Tẻh 

2, tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

169.  

Cửa hàng kinh doanh LPG Gia 

Huy (6825000794895) 

 

Thôn 7, xã Đạ Tẻh, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

170.  
Cửa hàng kinh doanh LPG Tuấn 

Thành (4500001431) 

Thôn 2A, xã Đạ 

Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

171.  Gas Yến Thanh (48E8001054, xã Hàm Kiệm Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

HKD) chữa cháy 

172.  
Gas Thu Vân (48E8000214, 

HKD) 
xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

173.  
Gas Anh Khôi 2 (48E8001005, 

HKD) 
xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

174.  Gas Vũ Luân (48E8000825,HKD) xã Hàm Kiệm 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

175.  
CHXD Anh Quân 

 (3401144886, DN 
xã Hàm Kiệm 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

176.  
Nhà nghỉ Anh Toản 

(060092002886, HKD) 
xã Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Hàm Kiệm 
 

177.  
Cửa hàng xăng dầu số 9  

(3400382278) 
P.Hàm Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

178.  
Cửa hàng xăng dầu Thanh Thùy 

(3400608165) 
P.Hàm Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

179.  
Nhà Làm Việc Ban QLDA Nhiệt 

Điện Vĩnh Tân (3502208399-002) 
Phường Phú Thủy 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

180.  

Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Giáo dục Paris - Chi nhánh 

Lâm Đồng (3401185314) 

Phường Phú Thủy 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

181.  
Tàu dầu Hải an 001 

(3400996912) 
Phường Phú Thủy 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

182.  

Tàu dầu Hải an 003 

(3400996912) 

 

Phường Phú Thủy 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

183.  
Cửa hàng xăng dầu số 50 - Anh 

Phát Petro (2802493498-001,DN) 
Xã Tân Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

184.  
Tạp hóa Loan Cường 

(48D8003857) 
P.Hàm Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

185.  
HKD cửa hàng Xuân 

(48D8003853) 
P.Hàm Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

186.  
Tàu dầu Hiệp Thịnh 007  

(3400265888) 
Phường Phú Thủy 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

187.  
Tàu dầu Hiệp Thịnh 008 ( 

3400265888, DN) 
Phường Phú Thủy 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

188.  
Công ty TNHH Trí Thuật 

(3400980260, DN) 
Phường Phú Thủy 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

189.  
Cửa hàng gas Nam Khánh 

(060180000331, HKD) 

Phường Tiến 

Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

190.  

Cửa hàng Xăng dầu Hồng lợi 1 

thuộc DNTN TM Hồng Lợi 

(3400182141, DN) 

Phường Tiến 

Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

191.  

Xưởng sản xuất – chi nhánh công 

ty TNHH BEANY FOOD  

(0317122712-001, DN) 

 

Xã Hàm Liêm 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Liêm 
 

192.  
Cửa hàng xăng dầu Ngọc Huyền 

(3400290517, DN) 
Xã Tân Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

193.  
Cửa hàng xăng dầu Minh Toản 

(3401135899, DN) 
Xã Tân Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

194.  
Kho gas Phương Thảo 

(3400880837, DN) 
Xã Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

195.  
Kho gas Vĩnh Hưng 

(3400033710, HKD) 
Xã Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

196.  
Văn phòng truyền tải điện ( 

0102743068-024) 
P.Hàm Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Hàm Thắng 
 

197.  
Hộ kinh doanh Selena 

(8113724431-002) 
Phường Phú Thủy 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Phú Thủy 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

198.  
Cửa hàng gas Thanh Hoàng 

(60075010328) 

phường Bình 

Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

199.  
Hộ kinh doanh Bình Minh - Cửa 

hàng Gas Tượng (060174008917) 

Phường Tiến 

Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

200.  
Cửa hàng Gas Vĩnh Hưng 

(48A8003413, HKD) 
Phường Phan Thiết 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

201.  
Cửa hàng Gas Duy Thịnh 

(48A8002050, HKD) 
Phường Phan Thiết 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

202.  
Hướng Nghiệp Á Âu 

(0310814739-011) 
Phường Phan Thiết 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Phan Thiết 
 

203.  
Bảo việt Bình Thuận 

(0101527385-025, DN) 
Phường Phan Thiết 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Phan Thiết 
 

204.  
Massage Như Ý  

(060099006944, HKD) 
Phường Phan Thiết 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Phan Thiết 
 

205.  
Massage Hòa Thuận Thiên 

(3401144325, HKD) 
Phường Phan Thiết 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Phan Thiết 
 

206.  
Gas Minh Long  

(8040540045, HKD) 
Phường Phan Thiết 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

207.  
Siêu thị nội thất Phan Thiết 

(3401121487) 
Phường Phan Thiết 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Phan Thiết 
 

208.  
Ngân hàng An Bình – CN Bình 

Thuận (0301412222-028, DN) 
Phường Phan Thiết 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Phan Thiết 
 

209.  

HKD Gas Hừng Đông PT 

(8881660446-001, HKD) 

 

Phường Phan Thiết 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

210.  
Cửa hàng Gas Trần Ninh Thuận 

MST: 48B8006228 (HKD) 

Quốc Lộ 1A, xã 

Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

211.  Cửa Hàng Gas Hạ Vy  Thôn 4 Phú Lạc, xã Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

MST: 3400880900 (HKD) Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

chữa cháy 

212.  
Cửa Hàng Gas Kim Minh 

 MST: 48B8002951 (HKD) 

Thôn 1 Phước Thể, 

xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

213.  
Cửa Hàng Gas Ngọc Hiếu  

MST: 3401073314 (HKD) 

Thôn 1 Phước Thể, 

xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

214.  
Cửa hàng Gas Long Huyền  

MST: 8057687624 (HKD) 

Đường Võ Thị Sáu, 

xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

215.  

Xay xát Minh An (Đã đổi tên 

thành Công ty TNHH Nhất Long 

Thảo) MST: 3401044874 (DN) 

 

Xã Phú Lạc, xã 

Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

216.  
Xay xát Mỹ Phố 

 MST: 3401268539 (DN) 

Xã Phú Lạc, xã 

Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

217.  
Xí nghiệp may Tuy Phong  

MST: 3400408913-001 (DN) 

Xã Phú Lạc, xã 

Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

218.  

Xay xát Tân Hằng Phong  

MST: 3401274532 (HKD) 

 

 

Xã Phú Lạc, xã 

Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

219.  

Công ty TNHH Khoáng chất 

Vĩnh Hảo  

MST: 3401231472 (DN) 

Xã Bình Thạnh, xã 

Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
 

220.  Chợ Phước Thể  Thôn 1 Phước Thể, Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Liên  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

MST: 3400829252 (DN) xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

chữa cháy Hương 

221.  
Cửa Hàng Gas Khánh Duy  

MST: 48B8002531 (HKD) 

Đường 17/4, xã 

Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

222.  
Cửa Hàng Gas Quang Vinh  

MST: 48B8001894 (HKD) 

Đường Nguyễn Tri 

Phương, Thôn 8 

Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

223.  
Cửa hàng gas Thúy Hải  

MST: 48B8008712 (HKD) 

Đường Nguyễn 

Huệ, xã Liên 

Hương, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

224.  
Cửa Hàng Gas Xuân Lành  

MST: 48B8001289 (HKD) 

Đường Trần Phú, 

xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

225.  
Cửa Hàng Gas Tường Vy  

MST: 48B8001747 (HKD) 

Đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

226.  
Hộ kinh doanh Hoàng Vân  

MST: 48B8004532 (HKD) 

Đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

Thôn 4 Liên 

Hương, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
 

227.  

Trung tâm Thương mại Liên 

Hương  

MST: 8127526165 (HKD) 

Xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
 

228.  Karaoke, Massage Hoa Biển Đường Nguyễn Thị Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Liên  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

MST: 48B8002903 (HKD) Minh Khai, Thôn 5 

Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

chữa cháy Hương 

229.  
Karaoke Kingdom  

MST: 48B8005123 (HKD) 

Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Thôn 5 

Liên Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
 

230.  
Karaoke Hoàng Kim  

MST: 48B8007155 (HKD) 

Đường Võ Thị Sáu, 

Thôn 5 Liên 

Hương, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
 

231.  
Karaoke The Fox  

MST: 060093000394 (HKD) 

Đường Võ Thị Sáu, 

Thôn 5 Liên 

Hương, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
 

232.  
Karaoke Thiên Phúc  

MST: 48B8005249 (HKD) 

Đường Phan Chu 

Trinh, Thôn 5 Liên 

Hương, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
 

233.  

Karaoke Tiktok  

MST: 48B8 

009601 (HKD) 

Đường Hai Bà 

Trưng, Thôn 5 Liên 

Hương, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
 

234.  
Điện máy xanh Liên Hương 

MST: 0317651522 (DN) 

Xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
 

235.  
Khách sạn Đại Nam  

MST: 3400477836 (HKD) 

Xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

236.  

Công ty cổ phần nước khoáng 

Vĩnh Hảo 

 MST: 3400178402 (DN) 

Xã Vĩnh Hảo, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

237.  
Công ty CP muối Vĩnh Hảo  

MST: 3400404965 (DN) 

Xã Vĩnh Hảo, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

238.  

Công ty CP VLXD và khoáng sản 

Bình Thuận (Mỏ đá Núi Tào) 

MST: 3400164336 (DN) 

Xã Vĩnh Hảo, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

239.  
Điện máy xanh Vĩnh Hảo  

MST: 0303217354 (DN) 

Xã Vĩnh Hảo, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Vĩnh 

Hảo 
 

240.  

Khách sạn An Thuận thuộc Công 

ty TNHH xây dựng An Thuận 

MST: 3400599344 (DN) 

Xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Liên 

Hương 
 

241.  

Chợ Chí Công thuộc Công ty 

TNHH xây dựng Phan 

Đình/0303719273 

xã Phan Rí Cửa 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

242.  Chợ Phan Rí Cửa/3400234833 xã Phan Rí Cửa 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

243.  
Phòng khám đa khoa Phan Rí 

Cửa/3401152012 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

244.  
Trạm biến áp 110kV Lương 

Sơn/060075001061 
xã Lương Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

245.  

Trạm biến áp 110kV Sông 

Bình/060075001061 

 

xã Lương Sơn 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

246.  
Công ty Khoán Sản Rạng Đông 

(MỎ NÚI DÂY)/ 060080001635 
xã Lương Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

247.  
Công ty CP Khai Thác Khoáng 

Sản và Sản Xuất VLXD Trung 
xã Lương Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Nguyên/ 340048622 

248.  
Trạm biến áp 110kV Phan 

Rí/049080013983 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

249.  
Siêu thị Coopmart Phan Rí Cửa/ 

030903023 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

250.  
Điện máy Xanh Phan Rí Cửa/ 

0302993020 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

251.  
Công ty TNHH chế biến sản xuất 

Bột cá Thành Đạt/ 020392832 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

252.  
Công ty Cổ phần Nam Mỹ/ 

0209302093 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

253.  

Khu nhà điều hành và nhà ở của 

Nhà máy thủy điện Bắc Bình/ 

0304030920 

Xã Lương Sơn 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

254.  

Công ty CP VLXD và Khoáng 

sản Bình Thuận (Phong Phú)/ 

0209302094 

xã Phan Rí Cửa 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

255.  
Công ty TNHH Tường Vân 

45/3401060869 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

256.  
Phòng Khám y khoa Phương 

Anh/060185004329 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

257.  

Đội quản lý điện Tuy Phong 

thuộc Công ty điện lực Lâm 

Đồng/0300942001-013 

 

xã Phan Rí Cửa 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

258.  

Đội quản lý điện Bắc Bình thuộc 

Công ty điện lực Lâm 

Đồng/0300942001-013 

xã Bắc Bình 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

259.  Hộ kinh doanh Stop and Go Bàu Xã Bắc Bình Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Trắng/052076000335 chữa cháy 

260.  
Công ty TNHH Tôn thép Quốc 

Dũng/3401206885 
xã Phan Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

261.  Nhà hàng Rio/025157904 xã Sông Lũy 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

262.  

Công ty TNHH XNK Thành 

Thơm – Khu vực đóng 

gói/3400413737 

xã Sông Lũy 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

263.  
Công ty TNHH Tôn Toàn 

Phát/3401050966 
xã Sông Lũy 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

264.  
Cửa hàng tạp hóa A 

Nhi/060170007990 
xã Sông Lũy 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

265.  
Nhà hàng tiệc cưới Thuận 

Thiên/060083010991 
xã Bắc Bình 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

266.  
Cà phê – Cầm đồ Thuận 

Thiên/060083010991 
xã Bắc Bình 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

267.  
Quán cơm Nhật 

My/060087013461 
xã Lương Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

268.  

Xe máy Hưng Thịnh thuộc Công 

ty TNHH Hưng Thịnh Bình 

Thuận/3400681341 

xã Lương Sơn 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

269.  
Công ty TNHH tôn Đồng 

Tiến/3401059863 
xã Lương Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

270.  

Chợ Chợ Lầu thuộc Công ty 

TNHH xây dựng Phan Đình/ 

0303719273 

xã Bắc Bình 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

271.  
Cửa hàng xe máy, xe điện Ngọc 

Nghi 2/3400448338 
xã Bắc Bình 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

272.  Cửa hàng xe máy Gia Hòa xã Bắc Bình Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  



60 
 

STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

2/3400681341 chữa cháy 

273.  

Chi nhánh Bình Thuận công ty cổ 

phần Hoa Sen – Cửa hàng Bắc 

Bình/3700381324-464 

xã Bắc Bình 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

274.  Cà phê Furin/060082011053 xã Bắc Bình 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

275.  
Công ty TNHH Biển Thương/ 

3401280381 
xã Hòa Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

276.  
Nhà hàng tiệc cưới Bảo 

Trầm/060159000910 
xã Hòa Thắng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

277.  

Cửa hàng xăng dầu số 5 thuộc 

Công ty cổ phần hóa dầu Nam 

Phước/0315436921 

Xã Sông Lũy 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

278.  
Công ty TNHH Lê Dung/ 

3400491615 
Xã Bắc Bình 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

279.  

Công ty TNHH Phân Phối Vũ 

Hoàng/ 3400496187 

 

Xã Phan Rí Cửa 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

280.  
Cửa Hàng Gas Đăng 

Quang/060070001130 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

281.  
Cửa Hàng Gas Quang 

Huy/3400102770 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

282.  

Nhà hàng tiệc cưới Hồng 

Thạch/060070001461 

 

xã Phan Rí Cửa 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

283.  
Khách sạn Việt 

Hương/079190033303 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

284.  Khách sạn Flora/060153000999 xã Phan Rí Cửa 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

285.  
Khu vui chơi giải trí Mũi 

Tàu/060170006761 
xã Phan Rí Cửa 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

286.  

Kho 5850 thuộc Chi nhánh Công 

ty CP đầu tư Điện máy 

xanh/0303217354-022 

xã Phan Rí Cửa 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

287.  
Xăng dầu Mạnh 

Tuấn/3400416449 
xã Hồng Thái 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

288.  

Chi nhánh Công ty TNHH Xăng 

dầu Vân Đức – Cửa hàng xăng 

dầu số 02/ 0315098729-002 

xã Bắc Bình 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

289.  
Công ty TNHH Xăng dầu Cường 

Phú/ 3401156391 
xã Hải Ninh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

290.  
DNTN Xăng dầu Kim 

Tài/3400174133 
xã Bắc Bình 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

291.  

Cửa hàng xăng dầu Thuận Lộc 

thuộc Công ty TNHH Thuận Lộc 

Petro/3401255836 

xã Lương Sơn 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

292.  
Xăng dầu Tấn Vinh thuộc Công ty 

TNHH Nông Dân / 3400365000 
xã Bắc Bình 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

293.  Bến xe Đông Hưng/ 0304916267 xã Phan Rí Cửa 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

294.  

Phòng khám đa khoa Kiều Linh 

thuộc Công ty TNHH khám chữa 

bệnh và tư vấn sức 

khỏe/3401131333 

Xã Bắc Bình 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

295.  

Nhà hàng tiệc cưới Sunshine 

Palace thuộc HKD Nguyễn Thị 

Xuân Lang 

Xã Phan Rí Cửa 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

296.  Công ty TNHH Imexco Bình Xã Sơn Mỹ Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 UBND Xã Sơn  
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Thuận Mã số thuế: 3400862274 chữa cháy Mỹ 

297.  
Cửa hàng xăng dầu Thanh Hải 

MST: 3400374710. 
Xã Tân Hải 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Xã Tân 

Hải 
 

298.  
Cửa hàng xăng dầu Thiên Phú 

MST: 3401063563. 
Phường La Gi 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

La Gi 
 

299.  

Cửa hàng xăng dầu Trần Vũ Bến 

Đò Giữa  

Mã số thuế: 3400490428 

Phường Phước Hội 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

300.  
Cửa hàng xăng dầu Tuyết Phương 

Mã số thuế: 3401236576 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

301.  
Cửa hàng xăng dầu Thắng Vân 

MST: 3401194206. 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

302.  
Cửa hàng xăng dầu Thành Đạt 

MST: 3400334919. 
Xã Sơn Mỹ 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Xã Sơn 

Mỹ 
 

303.  
Cửa hàng xăng dầu Trần Vũ 3  

Mã số thuế: 3400490428 
Xã Tân Hải 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Xã Tân 

Hải 
 

304.  

Cửa hàng xăng dầu Trần Vũ 4  

Mã số thuế: 3400490428 

 

Phường La Gi 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

La Gi 
 

305.  
Cửa hàng xăng dầu Tân Thiện 

MST: 3400339392 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

306.  
Cửa hàng xăng dầu Anh Linh 

MST: 3400339522 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

307.  
Cửa hàng xăng dầu Ba Thật  

MST: 3400062609. 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

308.  
Cửa hàng xăng dầu Hiền Cậy I 

MST: 3400083038. 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

309.  
Cửa hàng xăng dầu Hiền Cậy II 

MST: 3400083038. 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
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310.  
Cửa hàng xăng dầu Hiền Đức 

MST: 3400499981 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

311.  
Cửa hàng xăng dầu Mai Hồng 

MST: 3400374703 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

312.  
Cửa hàng xăng dầu Minh Nhi 

MST: 3400064331. 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

313.  
Cửa hàng xăng dầu Sáu Vui  

MST: 3400083253. 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

314.  
Cửa hàng xăng dầu Trần Vũ (trụ 

sở) Mã số thuế: 3400490428 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

315.  

Cửa hàng xăng dầu  

Trần Vũ 1 (Cảng)  

Mã số thuế: 3400490428 

Phường Phước Hội 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

316.  
Công ty Chỉ Nhu  

MST: 3401153305 
Phường Phước Hội 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND Phường 

Phước Hội 
 

317.  
Cửa hàng gas Chiến 710 

(3400782847) 

Xã Tánh Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

318.  
Cửa hàng gas Lê Huy Phúc 

(38080016406) 

Xã Tánh Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

319.  
Cửa hàng gas Hương Hương 

(60063003371) 

Xã Tánh Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

320.  
Hộ kinh doanh  Cửa hàng gas 

Nhà Mơ (60196000674) 

Xã Tánh Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

321.  
Hộ kinh doanh Nguyễn Hiệp Lộ 

(79066017339) 

Xã Tánh Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

322.  
Hộ kinh doanh Hồ Ngọc Huân 

(51068021222) 

Xã Tánh Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

323.  Mầm non Hà Văn (66183012376) 
Xã Hoài Đức, tỉnh  

Lâm  Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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324.  
Mẫu giáo Ngọc Lan 

(3401205391) 

Xã Hoài Đức, tỉnh  

Lâm  Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

325.  
Cửa hàng Bách hóa xanh Đức Tài 

(0310471746-367) 

Xã Hoài Đức, tỉnh  

Lâm  Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

326.  
Karaoke Kingdom 

(60086008602) 

Xã Hoài Đức, tỉnh  

Lâm  Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

327.  
Cửa hàng gas Phương Thảo 

(60082005248) 

Xã Đức Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

328.  Cửa hàng gas Mai Linh () 
Xã Đức Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

329.  
Cửa hàng gas Thành Tú 

(60082002366) 

Xã Đức Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

330.  
Cửa hàng gas Kim Liên 

(3400209266) 

Xã Đức Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

331.  
Cửa hàng xăng dầu Chín Hương 

(3400209322) 

Xã Đức Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

332.  

Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Mười 

(3400149592) 

 

Xã Đức Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

333.  
Cửa hàng xăng dầu Trường Hà 

(3401064486) 

Xã Đức Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

334.  
Cửa hàng xăng dầu Vân Hường 

(3400177783) 

Xã Hoài Đức, tỉnh  

Lâm  Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

335.  
Cửa hàng xăng dầu Lan Phượng 

(3600452130-007) 

Xã Trà Tân, tỉnh  

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

336.  
Cửa hàng xăng dầu Tân Hà 

(3401182024) 

Xã Trà Tân, tỉnh  

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

337.  
Cửa hàng xăng dầu Trà Tân 

(3400499798) 

Xã Trà Tân, tỉnh  

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  
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338.  
Cửa hàng xăng dầu Tuấn Dũng 

(38173013640) 
xã Nam Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

339.  
Cửa hàng xăng dầu Võ Xu 

(75167000793) 
xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

340.  
Hộ kinh doanh Nội thất Quang 

(37187007743) 
xã Nam Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Nam 

Thành 
 

341.  
Cửa hàng gas Hoàng Mỹ 

(60166004966) 
xã Nam Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

342.  
Cửa hàng gas Thanh 

(60077008230) 
xã Nam Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

343.  
Cửa hàng gas Sơn  

(46065004198) 
 xã Nam Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

344.  
Cửa hàng gas Ngọc Trực 

(3400297978) 
 xã Nam Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

345.  
Cửa hàng gas Năm Chương 

(60067003598) 
 xã Nam Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

346.  

Cửa hàng gas Phước Thịnh 

(3400718601) 

 

xã Đức Linh 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

347.  
Cửa hàng gas Hào Kiệt 

(311631135) 
xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

348.  
Hộ kinh doanh Quang Phúc (Bán 

thạch cao) (75090007309) 
xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Đức 

Linh 
 

349.  
Hộ kinh doanh Vũ Phố - 

(51182004798) 
xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Đức 

Linh 
 

350.  
Cửa hàng gas Kim Cang 

(8759778110-001) 
xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

351.  
Cửa hàng gas Quang 

(8515814766) 
 xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  
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352.  
Gas Phạm Thị Tâm  

(8729978056-001) 
xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

353.  
Cửa hàng xăng dầu Phúc Tiến – 

ĐaKai. (3401203820) 
xã Nam Thành 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

354.  
Hộ kinh doanh cửa hàng trang trí 

(51081008359) 
xã Bắc Ruộng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Bắc 

Ruộng 
 

355.  
Công ty TNHH xe máy Chí Minh 

(45078008619) 
xã Bắc Ruộng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Bắc 

Ruộng 
 

356.  
Hộ kinh doanh Võ Thị Cúc (Phụ 

tùng Cừ) (60098010153) 
xã Bắc Ruộng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Bắc 

Ruộng 
 

357.  
Hộ kinh doanh Chung Cư (Nhà 

sách Chung Cư) (600192000729) 
xã Bắc Ruộng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Bắc 

Ruộng 
 

358.  
Cửa hàng xăng dầu Vũ Hòa 

(3401123999) 
xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

359.  
Cửa hàng xăng dầu Minh Phước 

(3400350029) 
xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

360.  

Cửa hàng gas Huy Sơn 

(3400148239) 

 

xã Đức Linh 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

361.  
Cửa hàng gas Hồng Chí 

(3400148285) 
 xã Đức Linh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

362.  
Hộ kinh doanh cửa hàng phụ tùng 

Thành Sơn. (3400145622) 
xã Bắc Ruộng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Bắc 

Ruộng 
 

363.  
Hộ kinh doanh nội thất Lâm Hải 

(8775032577-001) 
xã Bắc Ruộng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Bắc 

Ruộng 
 

364.  
Hộ kinh doanh Anh Vũ - 

(48F8003825) 
Xã Bắc Ruộng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Bắc 

Ruộng 
 

365.  
Hộ kinh doanh Nguyễn Anh Ngọc 

(Điện máy, nội thất, đồ gia dụng) 
xã Nghị Đức 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Bắc 

Ruộng 
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(3400366822) 

366.  

HKD cửa hàng điện máy, trang trí 

nội thất, VLXD Thành Luân. 

(48F8001293) 

xã Nghị Đức 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Bắc 

Ruộng 
 

367.  
Sero Boutique Hotel 

(27098002454) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

368.  
Villa Làng Bè  

(8822975726-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

369.  
Khách sạn Bảo Trân 

(8366395516) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

370.  Nhà nghỉ Tự Do (60085002028) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

371.  Micasa Hotel (60087007288) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

372.  
Kim Hotel  

(8771259312-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

373.  

Hanava Hotel  

(60084001401) 

 

Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

374.  
Hoàng Yến Hotel  

(8512083130-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

375.  
Khách sạn Mini Chấn 

(3400501623) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

376.  
Khách sạn Đồng Trung 

(3401250940) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

377.  
Khách sạn Bảo Quân 

(3401217823) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

378.  
Aloha Homestay 

 (8673405237-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
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379.  
Nắng Hotel  

(8572222597-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

380.  
K Hotel  

(8919716027-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

381.  
Khách sạn LEE VII 

(8584761152-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

382.  Khách sạn Lamin (60165000162) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

383.  
Khách sạn An Bình  

(8226524793-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

384.  
Khách sạn Hoàng Phú 

(8029379402) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

385.  
Khách sạn BaByLon 

(8085479111) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

386.  
Cửa hàng gas Hiền Được 

(3400005583-4) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

387.  

Cửa hàng gas Châu Ngọc Định 

(60060005467) 

 

Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

388.  
Cửa hàng gas Lan Hồ 

(3400006675) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

389.  
Cửa hàng gas Lan Hồ (cơ sở 2) 

(3400006676) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

390.  
Cửa hàng gas Đỗ Thành 

(3400001645) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

391.  
Cửa hàng gas Phú Hải 

(8226531504) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

392.  
Tàu dầu Phú Quý 03 

(3400886282) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  
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393.  
Tàu dầu Phú Quý VR981449 

(3400886282) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

394.  Tàu dầu Tân Tiến (3400296011) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

395.  
Cửa hàng xăng dầu Hải Hiến 1 

(3400886282) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

396.  
Cửa hàng xăng dầu Hải Hiến 2 

(3400886282) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

397.  
Cửa hàng xăng dầu Tân Tiến 

(3400296011) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

398.  Karaoke Vivian (60170008244) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

399.  Karaoke Iwin 2 (3401015400) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

400.  DNTN Phú Cường (3400221880) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

401.  

DNTN Phú Nuôi  

(3400416791) 

 

Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

402.  DNTN Kim Hoa (3400221873) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

403.  DNTN Thiên Phú (3400273247) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

404.  Tạp hoá Hớn Nô (60093002646) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

405.  
Công ty DNTN Nguyễn Nhưỡng 

(3400003466) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

406.  
Đội thuế cơ sở 7 Lâm Đồng 

(3502541128) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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407.  
Đảng uỷ Đặc khu Phú Quý 

(3400780328) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

408.  
Phòng GD số 15 Kho bạc nhà 

nước KV16 (3400780293) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

409.  
Toà án nhân dân khu vực 10 

(3400810727) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

410.  
Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Quý 

(3400742756) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

411.  
Ngân hàng NN&PTNT 

(0100686174-287) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

412.  
Nick's House  

(60196000180) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

413.  
Bình Râu Homestay 

(60195014716) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

414.  

Jimmy'C House  

(8838814805-001) 

 

Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

415.  
Dứa Homestay  

(8494028399-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

416.  
Lamin Home  

(3400007157-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

417.  
Homestay Lạc Tỷ  

(8226520559) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

418.  
Nhà nghỉ Hướng Dương 

(3400006964) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

419.  
Nhà nghỉ Phong Huỳnh 

(8572291689-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

420.  
Nhà nghỉ Phương Lam 

(8042530814) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
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421.  
Nhà nghỉ Thu Quy (3400801320-

001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

422.  
Nhà nghỉ Trường Phú 

(60079002476) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

423.  
Nhà nghỉ Trường Huy 2 

(829398070) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

424.  
Nhà nghỉ Mini Bình Ngọc 

(60169008149) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

425.  
Khách sạn Hưng Phát 

(8519303642) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

426.  
Khách sạn mini Phú Quý 

(3400005671) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

427.  
Khách sạn Thành Trinh 

(60080007946) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

428.  
Khách sạn Thiên Long 

(3400499452) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

429.  

Hotel Jayden  

(8226521288-001) 

 

Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

430.  Roman Resort (60093009310) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

431.  
Queen Sea Resort  

(8844374408-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

432.  Villa Phố Biển (60193008517) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

433.  Pearl Sea Villa (8343248635) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

434.  Pink Sea Home (3400745605) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
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435.  Nhím Homestay (60190008999) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

436.  
Homestay Hoàng Thiện 

(8136956559) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

437.  Sang Homestay (60165001388) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

438.  
Homestay Quốc Thống 

(8716717610-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

439.  Cavi Home (8344051536) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

440.  
Nhà nghỉ Thái Bình 

(3400327573) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

441.  
Nhà nghỉ An Phú 

 (60190008999) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

442.  
Nhà nghỉ Hồng Phú 

(3400745115) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

443.  

Phương Quyên Motel 

(8016079497) 

 

Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

444.  
Nhà nghỉ Trúc Lâm Viên 

(60175008300) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

445.  Oceanside Villa (60090001605) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

446.  CoCo Villa 2 (8011051145-002) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

447.  Vile Villa (8372080680-002) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

448.  Dream House (60195001277) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
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449.  The View (1072092587) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

450.  
Homestay Sơn Thủy 

(8743005838-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

451.  
Lamer Boutique House 

(8840306534-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

452.  
Homestay Minh Châu 

(8785766305-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

453.  
Homestay Phúc Lũy 

(600181003929) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

454.  
Homestay Ánh Vân 

(8584909592-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

455.  
Homestay Phú Liên 

(3401064581) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

456.  
Homestay Thuận Tài 

(8771345106-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

457.  

Homestay Tiến Đạt  

(3400805822) 

 

Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

458.  Fog Xóm Trâu (60091014713) Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

459.  
Nalani Boutique Hotel 

(3702259898-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

460.  
Windows Villa  

(60181001365) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

461.  
Homestay Phú Liên 2 

(3401064581) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

462.  
Homestay Rì rào 2 

(30319021861) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
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Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

463.  
Villa Giác  

(60195006227) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

464.  
Nalani Boutique Hotel 2 

(3702259898-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

465.  
HANI Boutique Hotel 

(1092043614) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

466.  
LalaLand Retreat Phú Quý 

(8305952488-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

467.  
CaSa Mer Cafe & Retuns 

(8877738001-001) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

468.  
Nhà trọ Nhật Hạnh 

 (8226498102) 
Đặc khu Phú Quý 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

469.  

Phương Đông Holding 

(4500684073) 

 

Đặc khu Phú Quý 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND đặc khu 

Phú Quý 
 

470.  

Điện máy xanh Đắk Nông - Chi 

nhánh công ty cổ phần thế giới di 

động (303217354) 

 

Tổ 2, phường Bắc 

Gia Nghĩa, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

471.  

Bách hóa xanh 17 (Bách hóa xanh 

17 - Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh) (0310471746) 

phường Bắc Gia 

Nghĩa, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

472.  

Cửa hàng xăng dầu Đạt Thành số 

1- Công ty TNHH Công nghiệp 

Đạt Thành (6400126470) 

Quảng Khê, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

473.  

Điện máy xanh Quảng Khê - Chi 

nhánh công ty cổ phần thế giới di 

động (303217354) 

 

Quảng Khê, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Quảng Khê 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

474.  

Bách hóa xanh Quảng Khê - 

Công ty cổ phần thương mại Bách 

Hóa Xanh (0310471746) 

 

xã Quảng Khê, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Quảng Khê 
 

475.  
Khách sạn Hữu Khánh 

(6400011737-001) 

phường Bắc Gia 

Nghĩa, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Bắc Gia Nghĩa 
 

476.  

Phòng giao dịch Quảng Khê ngân 

hàng Lộc Phát Việt Nam 

(6300048638) 

Bon Ka La Dạ, xã 

Quảng Khê, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Quảng Khê 
 

477.  

Karaoke Thiên Phúc 1 - Hộ kinh 

doanh Thiên Phúc 1  

(63D800284) 

Bon Sa Diêng, xã 

Quảng Khê, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Quảng Khê 
 

478.  
Nhà nghỉ T78  

(63D000590) 

Bon Ka La Yu, xã 

Quảng Khê, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Quảng Khê 
 

479.  

Bách hoá Phước Thanh 

(0942175417) 

 

Bon B' Dơng, xã 

Tà Đùng, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Tà 

Đùng 
 

480.  
Đại lý Phương Tuyền 

(6400387259) 

Thôn Tân Tiến, xã 

Quảng Khê, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Quảng Khê 
 

481.  

Tôn trường sa, chi nhánh Đắk 

Glong - Công ty cổ phần Thép 

Trường Sa - Chi nhánh Vĩnh Viễn 

(6001448821-009) 

Bon R' Dạ, xã 

Quảng Khê, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Quảng Khê 
 

482.  

CHXD Vật Tư Đắk Nông - Công 

ty TNHH Thiết bị vật tư Đắk 

Nông (6400420867) 

phường Bắc Gia 

Nghĩa, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  
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Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

483.  

Cửa hàng xăng dầu số 5 PeTec 

Lâm Đồng – Chi nhánh PeTec 

Lâm Đồng (0300649476-041) 

Thôn 4, xã Quảng 

Khê, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

484.  

CHXD Sơn Trang II - Công ty 

TNHH MTV Sơn Trang II 

(6400456905) 

 

Thôn 1, xã Tà 

Đùng, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương   

485.  

Công ty TNHH lốp xe Trần Đức 

Đắk Nông (6400411076) 

 

Nam Gia Nghĩa, 

Lâm Đồng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

486.  
Công ty TNHH Trọng Tín Đa No 

(6400380639) 

Nam Gia Nghĩa, 

Lâm Đồng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND phường 

Nam Gia Nghĩa 
 

487.  
Nhà nghỉ Nhật Lệ  

 (63D000019) 

Thôn Quảng Hợp, 

xã Quảng Sơn, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Quảng Sơn 
 

488.  

CHXD Trịnh Gia số 39 - Công ty 

TNHH SX DV TM Trịnh Gia 

T&T - CN Đắk Nông 

(314014684) 

Nam Gia Nghĩa, 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

489.  

CHXD Nga Giáp thuộc Công ty 

TNHH TM xăng dầu Nga Giáp 

MST 6400304853 

Xã Quảng Tân, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

490.  

CHXD số 45 - Địa điểm kinh 

doanh - Công ty TNHH xăng dầu 

Tây Nam S.W.P  

MST: 315022575 

Xã Quảng Tân, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

491.  

CHXD Đoàn Gia số 5 thuộc Công 

ty TNHH thương mại Đoàn Gia 

Đắk Nông  

Xã Tuy Đức, Lâm 

Đồng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  
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Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

MST: 6400221928 

492.  

CHXD Đoàn Gia số 3 thuộc Công 

ty TNHH thương mại Đoàn Gia 

Đắk Nông  

MST: 6400221928 

Xã Tuy Đức, Lâm 

Đồng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

493.  

CHXD 48 Đắk Nông - Công ty 

TNHH IQ 48  

MST: 6400350560 

Xã Quảng Tín, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

494.  
Trung tâm điện máy Thanh Duy 

MST 6400370711 

Xã Tuy Đức, Lâm 

Đồng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Tuy 

Đức 
 

495.  
Hotel Sunflower 

 MST: 067096006050 

Xã Nhân Cơ, Lâm 

Đồng  

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Nhân 

Cơ 
 

496.  
Công ty CP Nguyên Phước 

Trường MST: 6400283265 

Xã Nhân Cơ, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Nhân 

Cơ 
 

497.  
Hộ kinh doanh Trần Thị Thúy 

Hồng MST 51176001986 

Xã Nhân Cơ, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Nhân 

Cơ 
 

498.  

CHXD Hoàng Vũ 2 - DNTN 

Ngọc Tuấn  

MST: 6400000397 

Quảng Tín, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

499.  
Nhà hàng Hưng Huyền  

MST: 051050006738 

Xã Quảng Tín, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Quảng Tín 
 

500.  

CHXD Phúc An thuộc Công ty 

TNHH MTV XD Phúc An Đắk 

Nông  

MST: 6400390309 

xã Tuy Đức, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

501.  

CHXD Đắk R'Tih - DNTN Thi 

Đức  

MST: 6400347864 

Quảng Tân, Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

502.  CHXD 17-59 - Chi nhánh 10 - Xã Kiến Đức, tỉnh Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  
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kiểm tra2 

Hình thức 
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Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Công ty CP XD Sài Gòn  

MST 6400442821 

Lâm Đồng chữa cháy 

503.  

CHXD số 1 – Công ty CP XNK 

XD Đắk Nông  

MST 6400456493 

Xã Kiến Đức, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

504.  

CHXD 17-68 - Chi nhánh 09 - 

Công ty CP  XD Sài Gòn  

MST 6400442821 

Xã Kiến Đức, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở công thương  

505.  

Nhà hàng Mỹ Lộc - HKD Lê Thị 

Hoạ My  

MST 067181003549 

Xã Kiến Đức, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã 

Kiến Đức 
 

506.  
Nhà hàng Kim Bình MST 

046159002221 

Xã Kiến Đức, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Kiến Đức 
 

507.  

Công ty TNHH MTV Đức Toàn 

Đắk Nông  

MST: 6400300457 

Xã Kiến Đức, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Kiến Đức 
 

508.  

Kho chứa hàng TonKin  

MST: 6400364700 

 

Xã Kiến Đức, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã  

Kiến Đức 
 

509.  
Cửa hàng xăng dầu Kiến Tạo 304 

(6400004634-002 ) 

Thôn 1, xã Đắk 

Mil, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

510.  

Chi nhánh Công ty Cổ phần cấp 

thoát nước - Nhà máy nước Đắk 

Mil (0300393538-012) 

01 Nguyễn 

Khuyến, Thôn 7, 

xã Đức Lập, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

511.  

Cửa hàng xăng dầu Kiến Tạo Đắk 

Nông - Chi nhánh Đức Lập 

(6400458959) 

Thôn 03, xã Đức 

Lập, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
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phối hợp 
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512.  
CHXD Kiến Tạo Đắk Nông - Chi 

nhánh Đức Mạnh (6400325412) 

Thôn Đức Tân, xã 

Đức Lập, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

513.  
CHXD Chứng Hường 

(6400362157) 

Thôn Thuận Nghĩa, 

xã Thuận Hạnh, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

514.  
CHXD Cường Thảo 

(6000355331) 

Thôn Bình An, xã 

Đức An tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

515.  
CHXD Đức An (CHXD Như 

Quỳnh cũ) (64004233226) 

Bon Bu N'Dung, 

xã Đức An, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

516.  CHXD Trường Hải (6400035664) 

Thôn Đắk Hà, xã 

Đắk Sắk , tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

517.  
CHXD Công Thành 

(6400367596) 

Thôn Đức Hoà, xã 

Thuận An, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

518.  
Kho nông sản Hào Yến 

(6400291467-001) 

Thôn 10, xã Đức 

An, tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

519.  
Công ty TNHH cơ khí định hình 

Nguyên Phước (6400418321) 

Thôn  5, xã Đắk 

Mil, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở xây dựng  

520.  
CHXD Đắk Song (CHXD Cát 

Long cũ) (6000175201-001 ) 

Thôn Đắk Tiên, xã 

Đức An, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

521.  
Địa điểm kinh doanh Công ty 

TNHH sản xuất thương mại Cát 

Thôn Thanh Sơn, 

xã Đắk sắk, tỉnh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
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Long – Cửa hàng xăng dầu số 9 

(305603267) 

Lâm Đồng 

522.  
Công ty TNHH MTV Thuận Diễn 

(kho Thuận Diễn) (6400405731) 

Thôn Đắk Kual, xã 

Đức An, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

523.  
Nhà nghỉ Kim Thuận 

(63B8008517) 

31 Lý Thường 

Kiệt, xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

524.  
CHXD Thuận Hạnh 1 (CHXD 

Đầm giỏ cũ) (6400389208) 

Bản Đầm Giỏ, 

Thuận Hạnh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

525.  
CHXD Thuận Hạnh 2 (CHXD 

thuận Lợi cũ) (6400465219) 

Thôn Thuận Lợi, 

Thuận Hạnh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

526.  

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 

4802D-Đắk Nông  

(5901140516-002) 

xã Thuận An, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

527.  
Công ty cổ phần Đaknoruco 

(6400128534) 

Thôn Đắc Kim, xã 

Thuận An, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

528.  

Khách sạn Hoàng Điệp-Công ty 

TNHH XD Hoàng Điệp 

(6000235637) 

Thôn 3, xã Đức 

Lập, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

529.  

Trạm biến áp 110kv Đắk Mil - 

Công ty điện lực Đắk Nông 

(0400101394-023) 

Thôn Đức Tân, xã 

Đức Lập, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

530.  

Trạm biến áp 110kv Đắk Song - 

Công ty điện lực Đắk Nông 

(0400101394-023) 

Thôn 6, xã Đức 

An, tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

531.  

Công ty TNHH Công nghệ và 

Thương mại BCG - Khách sạn 

Lakeside (6400419526) 

Đường Hoàng 

Diệu, thôn 5, xã 

Đức Lập, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

532.  

Cửa hàng Bách hóa xanh Đắk 

Nông số 07  

(0310471746-375-00007) 

Thôn 10, xã Đức 

An, tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

533.  

Cửa hàng Bách hóa xanh Đắk 

Nông số 8225 

 (0310471746-375-00025) 

Thôn 02, xã Đức 

An, tỉnh Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

534.  
Doanh nghiệp tư nhân Hello Gold 

(Karaoke Hello) (6400331279) 

11A Lý Thái Tổ, 

Thôn 1, xã Đức 

Lập, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

535.  
Hộ kinh doanh Khu vui chơi Kids 

City (67188004204) 

Thôn 3, xã Đức 

Lập, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

536.  
Cửa hàng xăng dầu Đăng Định 

MST: 3400377581 
Xã Đông Giang 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

537.  
Gas Đăng Khôi  

MST: 3401082485 
xã Hàm Thạnh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

538.  
CHXD Thu Trúc  

MST: 3400623438 
xã Hàm Thạnh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

539.  
CHXD Huấn Hiếu  

MST: 3401164120 
xã Hàm Thạnh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

540.  
CHXD Thế Khoa  

MST: 3400309260 
xã Hàm Thạnh 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

541.  
Cơ sở gas Mai Nghĩa  

MST: 3401037482 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

542.  
Cơ sở gas Tâm Huy  

MST: 060171002170 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

543.  
Cửa hàng xăng dầu Tầm Hưng 

MST: 3401011815 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

544.  
Cửa hàng xăng dầu Hiền Hương 

MST: 3401011815 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

545.  
Cửa hàng xăng dầu 670  

MST: 3401149468 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

546.  
Cửa hàng xăng dầu Hoàng Anh 

MST: 3401112556 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

547.  
Cửa hàng xăng dầu Hiền Hương 

(TM) MST: 3400605809 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

548.  
Trạm biến áp 110kV Ma Lâm 

MST: 0300942001-013 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

549.  
Công ty CP Tazon  

MST: 3400304424 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

550.  

Công ty CP Công trình 677  

MST: 3400627898 

 

Xã Hàm Thuận 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

551.  
Công ty TNHH Thép Trung 

Nguyên MST: 3400253843 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

552.  

Công ty CP VLXD và Khoáng 

sản Bình Thuận (TAZON)  

MST: 3400164336 

 

Xã Hàm Thuận 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

553.  

Công ty TNHH MK Sugar Việt 

Nam  

MST: 3400459611 

Xã Hàm Thuận 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

554.  Cơ sở ngân hàng nông nghiệp Xã Hàm Thuận Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Hàm  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Hàm Thuận Bắc  

MST: 0100686174-276 

chữa cháy Thuận 

555.  

Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã 

Hàm Thuận  

MST: 3400720086 

Xã Hàm Thuận 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
 

556.  

Ban quản lý công trình công cộng 

xã Hàm Thuận  

MST: 3400517165 

Xã Hàm Thuận 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
 

557.  

Trung tâm phát triển quỹ đất khu 

vực Hàm Thuận  

MST: 3400786739 

Xã Hàm Thuận 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
 

558.  
Viện kiểm sát khu vực 12  

MST: 3400719972 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
 

559.  
Hạt kiểm lâm khu vực Hàm 

Thuận Bắc MST: 3400719891 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
 

560.  

Cơ sở Công ty TNHH MTV khai 

thác công trình thủy lợi  – CN 

Hàm Thuận Bắc  

MST: 3400177494-11 

 

Xã Hàm Thuận 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
 

561.  

Chi cục thanh hành án dân sự khu 

vực 12  

MST: 5800180706 

Xã Hàm Thuận 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hồng 

Sơn 
 

562.  

Trại giống lúa Ma Lâm  

MST: 3401147083 

 

Xã Hàm Thuận 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
 

563.  

Trung tâm y tế khu vực Hàm 

Thuận Bắc  

MST: 3400517197 

Xã Hàm Thuận 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

564.  
Thanh Long Thọ Hướng  

MST: 3400434913 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
 

565.  
Thanh long Như Ý (HĐ)  

MST: 060173001878 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
 

566.  
Xay xát Kim Huy MST: 

3401148584 
Xã Hàm Thuận 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hàm 

Thuận 
 

567.  
Gas Quốc Trung  

MST: 060080007185 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

568.  
Cửa hàng xăng dầu Phú Lập 

MST: 3400300892 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

569.  
Cửa hàng xăng dầu Phú Phong 

MST: 3401132746 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

570.  
Cửa hàng xăng dầu Hiệp Phong 

MST: 3400303597 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

571.  
Cửa hàng xăng dầu Tường Vy 

MST: 3401172643 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

572.  
Cửa hàng xăng dầu Hàm Trí 

MST: 3400374220 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

573.  

Cửa hàng xăng dầu Thiên Hoàng 

MST: 3401164917 

 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

574.  
Cửa hàng xăng dầu Thuận Hòa 

MST: 3400382278 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

575.  

Cửa hàng xăng dầu Ngọc Dự 2 

MST: 060073006385 

 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

576.  
Gas Nguyên Vũ  

MST: 48D001146 

Xã Hàm Thuận 

Bắc 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

577.  Cửa hàng xăng dầu Vân Đức 4 xã Hồng Sơn Phòng cháy, Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

MST: 0315098729 chữa cháy Thương 

578.  

Cửa hàng xăng dầu Phúc Tân 

(Châu Loan 26)  

MST: 4500395096-001 

xã Hồng Sơn 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

579.  
Cửa hàng xăng dầu ngã ba Gộp 

MST: 3400382278 
xã Hồng Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

580.  

Cửa hàng xăng dầu  

Văn Mười số 4  

MST: 3401119833 

xã Hồng Sơn 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

581.  
cơ sở gas Như Minh  

MST: 036165018916 
xã Hồng Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

582.  
cơ sở gas Chí Tâm  

MST: 052184011636 
xã Hồng Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

Sở Công 

Thương 
 

583.  
DNTN VLXD Ngưng Đây  

MST: 3401044786 
xã Hồng Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hồng 

Sơn 
 

584.  
Công ty Doãn Ly  

MST: 3400748099 
xã Hồng Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 

UBND xã Hồng 

Sơn 
 

585.  
Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng 

MST: 3400823518 
Xã La Dạ 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

586.  

Cửa hàng xăng dầu Đa Mi  

MST: 3400878644 

 

Xã La Dạ 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

587.  
Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng 9 

MST: 3400823518 
Xã La Dạ 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

588.  
Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng 3 

MST: 3400823518 
Xã La Dạ 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Công thương  

589.  

Khách sạn Sen Hồng – Công ty 

TNHH TM – DV Sen Hồng P.G.P 

(6400299498) 

Thôn Đắk Mâm 1, 

xã Krông Nô, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  
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590.  
Mỏ đá bazan – Công ty TNHH 

MTV Cà phê 15 (5900190602) 

Thôn Phú Sơn, xã 

Quảng Phú, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

591.  

Nhà máy Sản xuất VLXD Tây 

Nguyên – Công ty CP Vật liệu 

xây dựng Phú Sơn Đắk Nông 

(6400446110) 

Thôn Phú Sơn, xã 

Quảng Phú, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp Phòng PC07 Sở Xây dựng  

CÔNG AN XẪ HỒNG THÁI 

1.  Võ Thị Cười Thôn Thái Thành 

An ninh, trật 

tự, phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA xã Hồng 

Thái 
Không  

2.  Lê Thị Kim Thành Thôn Thái Thành 

An ninh, trật 

tự, phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA xã Hồng 

Thái 
Không  

3.  Phạm Ngọc Tuấn Thôn Thái Hiệp 

An ninh, trật 

tự, phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA xã Hồng 

Thái 
Không  

4.  Phan Thống Nhất Thôn Thái Hiệp 

An ninh, trật 

tự, phòng cháy, 

chữa cháy 

Trực tiếp 
CA xã Hồng 

Thái 
Không  

 CÔNG AN XÃ ĐẮK WIL 

1.  
Cơ sở Vật tư nông nghiệp Long 

Khánh 

Bình Minh, xã Đắk 

Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

2.  Cơ sở Bida 48 
 Thanh Xuân, xã 

Đắk Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

3.  Thu mua nông sản Thơm Thản 
Buôn K’Nã, xã 

Đắk Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

4.  Cơ sở Vật tư nghiệp Phú An Bằng Sơn, xã Đắk Phòng cháy Trực tiếp CA xã Đắk UBND xã Đắk  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Wil chữa cháy Wil Wil 

5.  Cơ sở Bida Huy Hoàng 
Tana Tiến, xã Đắk 

Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

6.  
Cửa hàng kinh doanh sắt, thép 

Liên Lan 

Nam Thanh, xã 

Đắk Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

7.  Thu mua nông sản Huyền Cầu 
Phú Sơn, xã Đắk 

Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

8.  Cửa hàng Khuynh Thắng 
Trung Tâm, xã Đắk 

Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

9.  Vật liệu xây dựng Trung Phát 1 
Hà Thông, xã Đắk 

Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

10.  Vật liệu xây dựng Trung Phát 2 
Hà Thông, xã Đắk 

Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

11.  Cơ sở sắt, thép Minh Hiếu 
Thôn 6, xã Đắk 

Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

12.  Đồ điện gia dụng Thanh Kiện 
Trung Tâm, xã Đắk 

Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

13.  Tạp hóa Cô Thu 
Buôn K’Nã, xã 

Đắk Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

14.  Điện nước – Tuấn Thành 
Thanh Tâm, xã 

Đắk Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

15.  Tạp hóa Cô Hương 
Thanh Tâm, xã 

Đắk Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

16.  Tạp hóa Cô Ngôi 
Tân Tiến, xã Đắk 

Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

17.  Nông sản Thu Giang 
Thanh Tâm, xã 

Đắk Wil 

Phòng cháy 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Đắk 

Wil 

UBND xã Đắk 

Wil 
 

 CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH THUẬN 

1.  HKD The Habitat Khu phố Xuân Tài An ninh, trật tự Trực tiếp CA phường Không   
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Bình Thuận 

2.  HKD MT Saaif Gòn 

354 Hải Thượng 

Lãn Ông, khu phố 

Xuân Tài 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bình Thuận 

Không 

 

3.  Nhà nghỉ bình dân Thảo Nguyên 
Đường Trường 

Chinh, khu phố 6 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

4.  HKD Phuong Nguyen Home 

Đường Nguyễn 

Viết Xuân, khu phố 

5 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bình Thuận 

Không 

 

5.  Cầm đồ Hưng Hương 
Tổ 12, Khu phố 

Xuân Hòa 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

6.  HKD Cầm đồ 16 
Tổ 5, Khu phố Đại 

Thiện 1 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

7.  Nhà nghỉ Anh Gold 
Tổ 4, Khu phố 

Xuân Hòa 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

8.  Cầm đồ Hải Vân 

124 Đặng Văn 

Lãnh, khu phố 

Xuân Phong 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bình Thuận 

Không 

 

9.  Công ty TNHH Du lịch Junee 

Hẻm 93 Phan 

Trọng Tuệ, Khu 

phố Xuân Phong 

An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bình Thuận 

Không 

 

10.  Cầm đồ F88 
63 Nguyễn Hội, 

Khu phố 1 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

11.  HKD Vinh Hạnh Homestay 
276A Hải Thượng 

Lãn Ông, KP 2 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

12.  HKD Lâm Anh 86 
53 Võ Văn Tần, 

Khu phố 2 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

13.  HKD Cầm đồ Nghĩa Quý 
B6-40 Nguyễn Thị 

Định, Khu phố 3 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

14.  HKD Nhà nghỉ Kim Thư 
A2-46 Nguyễn Thị 

Định, khu phố 3 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

15.  Cầm đồ Tú My B11 Võ Văn Tần An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

16.  HKD Cầm đồ Oanh 
F2 Nguyễn Viết 

Xuân, khu phố 4 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

17.  Cầm đồ Năm Cườm 
D27 Nguyễn Viết 

Xuân, khu phố 4 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

18.  
Cơ sở kinh doanh thực phẩm 

đông lạnh Hưng Phát 

Khu phố  

Đại Thiện 1 

An toàn  

thực phẩm 
  

Không 
 

19.  
Cơ sở kinh doanh vật tư nông 

nghiệp Chí Tài 
Khu phố Đại Lộc An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

20.  Công ty TNHH dịch vụ Khải Việt Khu phố 2 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

21.  Cơ sở Massage Quỳnh Phát Khu phố 1 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA phường 

Bình Thuận 

Không 
 

 CÔNG AN XÃ HÀM KIỆM 

1.  
Công ty TNHH thanh long  

Thành Đạt 
Thôn Đại Thành An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hàm 

Kiệm 

UBND xã  

Hàm Kiệm 
 

2.  
Công ty TNHH XNK nông sản 

Thành Tín 
Thôn Dân Phú An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hàm 

Kiệm 

UBND xã  

Hàm Kiệm 
 

 CÔNG AN PHƯỜNG 1 BẢO LỘC 

1.  
Cơ sở kinh doanh nhà trọ thuộc 

Hộ kinh doanh Phạm Văn Toản 

Đường Nguyễn 

Gia Thiều 

Phòng cháy 

chữa cháy, an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp 
CA phường 1 

Bảo Lộc 
Không  

2.  
Hộ kinh doanh  

Chu Thị Phương Trang 
Hẻm 159 Hà Giang 

Phòng cháy 

chữa cháy, an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp 
CA phường 1 

Bảo Lộc 
Không  

3.  Hộ kinh doanh Cửa hàng  70A Đinh Tiên Phòng cháy Trực tiếp CA phường 1 Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

Đại Phát Hoàng chữa cháy, an 

ninh, trật tự 

Bảo Lộc 

4.  Hộ kinh doanh RUBIK GAMING 15 Đào Duy Từ 

Phòng cháy 

chữa cháy, an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp 
CA phường 1 

Bảo Lộc 
Không  

5.  
Nhà ngăn phòng cho thuê  

Võ Quang Vinh 
26 Lê Ngọc Hân 

Phòng cháy 

chữa cháy, an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp 
CA phường 1 

Bảo Lộc 
Không  

 CÔNG AN XÃ HÒA NINH 

1.  
Công ty TNHH kinh doanh thực 

phẩm sạch Phát Tài 
Thôn 4 Môi trường Trực tiếp 

CA xã Hòa 

Ninh 
Không   

2.  Trại heo Tứ Hùng Dũng Thôn 5c Môi trường Trực tiếp 
CA xã Hòa 

Ninh 
Không   

3.  Trại heo Nguyễn Quốc Sỹ Thôn 8 Môi trường Trực tiếp 
CA xã Hòa 

Ninh 
Không   

4.  
Sản xuất giá đỗ  

Nguyễn Thanh Vũ 
Thôn 9 Môi trường Trực tiếp 

CA xã Hòa 

Ninh 
Không   

5.  Cơ sở lưu trú “Thanh Tâm” Thôn 3 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hòa 

Ninh 
Không   

6.  Cơ sở lưu trú “Phương Ngân” Thôn 5A An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Hòa 

Ninh 
Không   

7.  
Cơ sở kinh doanh dịch vụ 

Karaoke “Nguyễn Văn Hoạt” 
Thôn 4A An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hòa 

Ninh 
Không   

8.  
Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

“Thanh Bình” 
Thôn 2 An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hòa 

Ninh 
Không   

9.  
Cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 

“Trương Thị Như Thu” 
Thôn 2A An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã Hòa 

Ninh 
Không   

 CÔNG AN PHƯỜNG PHƯỚC HỘI 

1.  Nhà nghỉ Xuân Lộc Khu phố Mũi đá Phòng cháy, Trực tiếp CA phường UBND phường  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

chữa cháy Phước Hội Phước Hội 

2.  Dịch vụ Cầm đồ 68 Khu phố 3 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Phước Hội 

UBND phường 

Phước Hội 
 

3.  Công ty cổ phần kinh doanh F88 Khu phố 5 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Phước Hội 

UBND phường 

Phước Hội 
 

4.  Khách sạn Tân Phú Khu phố 5 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Phước Hội 

UBND phường 

Phước Hội 
 

 CÔNG AN XÃ BẢO LÂM 1 

1.  Cầm đồ Kim Ái 1 
Thôn 10  

Lộc Thắng 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã  

Bảo Lâm 1 
Không  

2.  Cầm đồ Kim Ái Ngọc 
Thôn 7  

Lộc Thắng 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã  

Bảo Lâm 1 
Không  

3.  Khách sạn Bảo An 
Thôn 10  

Lộc Thắng 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã  

Bảo Lâm 1 
Không  

4.  Nhà nghỉ Nhạn Mai 
Thôn 12  

Lộc Thắng 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã  

Bảo Lâm 1 
Không  

5.  Cầm đồ Quang Vinh 
Thôn 19  

Lộc Thắng 
An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã  

Bảo Lâm 1 
Không  

6.  Cơ sở lưu trú OLALA Thôn 6 Lộc Thắng An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã  

Bảo Lâm 1 
Không  

7.  Nhà nghỉ Hoàng Vân Thôn 4 Lộc Thắng An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã  

Bảo Lâm 1 
Không  

8.  Nhà nghỉ Mây Trắng Thôn 4 Lộc Thắng An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã  

Bảo Lâm 1 

 

Không  

9.  Nhà nghỉ Bảo Lâm Thôn 7 Lộc Thắng An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã  

Bảo Lâm 1 
Không  

 CÔNG AN XÃ SÔNG LŨY 
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

1.  
Doanh nghiệp tư nhân nước đá 

Sông Lũy 
Thôn Suối Nhôm 

Phòng cháy, 

chữa cháy; 

Thuế; vệ sinh 

thực phẩm 

Trực tiếp 
CA xã Sông 

Lũy 

UBND xã  

Sông Lũy 
 

2.  
Công ty TNHH sản xuất thương 

mại xuất nhập khẩu Thành Thơm 
Thôn Bình Nghĩa 

Phòng cháy, 

chữa cháy; 

Thuế; vệ sinh 

thực phẩm 

Trực tiếp 
CA xã Sông 

Lũy 

UBND xã  

Sông Lũy 
 

 CÔNG AN XÃ LƯƠNG SƠN 

1.  
Công ty cổ phần bê tông  

Bình Thuận 

Cụm Công nghiệp 

Lương Sơn 

Phòng cháy, 

chữa cháy;  

An ninh, trật 

tự; thuế 

Trực tiếp 
CA xã  

Lương Sơn 
Không  

2.  
Công ty cổ phần khoáng sản  

Sông Bình 

Lô B2, đường D1, 

Khu công nghiệp 

Sông Bình 

Phòng cháy, 

chữa cháy;  

An ninh, trật 

tự; thuế 

Trực tiếp 
CA xã  

Lương Sơn 
Không  

 CÔNG AN XÃ HỒNG SƠN 

1.  
Công ty TNHH sản xuất Thương 

mại Phát triển Vĩnh Phát 
Thôn Liêm Thuận An ninh, trật tự Trực tiếp 

CA xã  

Hồng Sơn 
Không  

 CÔNG AN XÃ ĐẠ TẺH 

1.  Cơ sở kinh doanh Ga Hà Tâm Thôn 4 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã  

Đạ Tẻh 3 
Không  

2.  
Cơ sở kinh doanh phân bón thuốc 

bảo vệ thực vật Thiên Hoàng 
Thôn 1 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã  

Đạ Tẻh 3 
Không  

3.  Công ty cổ phần cao su Đạ Tẻh Thôn 8 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã  

Đạ Tẻh 3 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

4.  
Cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật Hoàng Thiên 
Thôn 7 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã  

Đạ Tẻh 3 
Không  

5.  
Công ty TNHH Tơ lụa Minh 

Quân 
Thôn 1 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã  

Đạ Tẻh 3 
Không  

 CÔNG AN XÃ QUẢNG TÂN 

1.  Quán ăn Miền Tây Bon Điêng Đu 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

2.  Quán cà phê bi da Anh Thư Bon Điêng Đu 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

3.  
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ 

Hồng 
Bon Phi Lơ Te 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

4.  Tạp hóa Vũ Văn Tứ Thôn Tân Bình 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

5.  Cửa hàng Hoa Huệ Thôn 11 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

6.  HKD Trần Thị Ái Loan Bon Phi Lơ Te 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

7.  Tạp hóa Trần Châu Thôn 8 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

8.  Đại lý thuốc tây số 3 Thôn 8 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

9.  Tạp hóa Quang Tuyền Ja Lú A 

Phòng cháy, 

chữa cháy 

 

Trực tiếp 
CA xã Quảng 

Tân 
Không  

10.  Phân bón Quang Đào Bon Ja Lú A 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

11.  
Đại lý vật tư nông nghiệp Siêu 

Bằng 
Bon Đắk K’rung 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

 

12.  Bida Hoàng Nam Thôn 3 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

13.  Tạp hóa Hương Thuận Thôn 8 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

14.  Phân bón Thành Hưng Thôn 11 
Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA xã Quảng 

Tân 
Không  

 CÔNG AN XÃ KRÔNG NÔ 

1.  Khách sạn Quốc Huấn Thôn Đăk Mâm 1 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã  

Krông Nô 
Không  

2.  Khách sạn Sông Hiếu 1 Thôn Đăk Mâm 2 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã  

Krông Nô 
Không  

3.  Khác sạn Sống Hiếu 2 Thôn Đăk Mâm 3 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã  

Krông Nô 
Không  

4.  Cầm đồ Trung Hiếu Thôn Đăk Mâm 2 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã  

Krông Nô 
Không  

5.  Massage Tâm Thắng Thôn Đăk Mâm 1 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã  

Krông Nô 
Không  

 CÔNG AN PHƯỜNG XUÂN HƯƠNG – ĐÀ LẠT 

1.  Công ty TNHH Thịnh Trị 69D Cổ Loa 

Phòng cháy, 

chữa cháy;  

an ninh, trật tự 

Trực tiếp 

CA phường 

Xuân Hương – 

Đà Lạt 

Không  

2.  
Công ty TNHH TVTK&XD  

Sông Mã 
BL22 KQH Yersin 

Phòng cháy, 

chữa cháy 
Trực tiếp 

CA phường 

Xuân Hương – 

Đà Lạt 

Không  

3.  Công ty TNHH Tài Hòa Phú 68 
91/8/1 Phan Bội 

Châu 

Phòng cháy, 

chữa cháy; 

an ninh, trật tự 

Trực tiếp 

CA phường 

Xuân Hương – 

Đà Lạt 

Không  
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STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 

Địa chỉ Nội dung  

kiểm tra2 

Hình thức 

kiểm tra3 

Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Ghi chú 

4.  
Công ty TNHH Công nghệ Số 

Thời Gian Thực 

14 Nguyễn Viết 

Xuân 

Phòng cháy, 

chữa cháy; 

an ninh, trật tự 

Trực tiếp 

CA phường 

Xuân Hương – 

Đà Lạt 

Không  

5.  
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

xây dựng Sơn Triệu Phong 

Hẻm 27 Lê Hồng 

Phong 

Phòng cháy, 

chữa cháy; 

an ninh, trật tự 

Trực tiếp 

CA phường 

Xuân Hương – 

Đà Lạt 

Không  

6.  

Địa điểm kinh doanh chi nhánh 

Công ty cổ phần du lịch Thành 

Thành Công Lâm Đồng – Khách 

sạn Ngọc Lan – TTC Hotel 

premium – Ngọc Lan 

42 Nguyễn Chí 

Thanh 

Phòng cháy, 

chữa cháy; 

an ninh, trật tự 

Trực tiếp 

CA phường 

Xuân Hương – 

Đà Lạt 

Không  

7.  

Khách sạn Mường Thanh Đà Lạt 

– Chi nhánh Công ty cổ phần Tập 

đoàn Mường Thanh 

42 Phan Bội Châu 

Phòng cháy, 

chữa cháy; 

an ninh, trật tự 

Trực tiếp 

CA phường 

Xuân Hương – 

Đà Lạt 

Không  

8.  Công ty cổ phần Marché DaLat 

Tần thượng khu A 

và khu B chợ Đà 

Lạt – đường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng cháy, 

chữa cháy; 

an ninh, trật tự 

Trực tiếp 

CA phường 

Xuân Hương – 

Đà Lạt 

Không  

CÔNG AN XÃ BẢO LÂM 2 

1.  Nhà nghỉ Thành Đạt Thôn 6 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Bảo 

Lâm 2 
Không  

2.  Nhà nghỉ Hoàng Vũ Thôn 4 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Bảo 

Lâm 2 
Không  

3.  Karaoke Diamand Thôn 1 An ninh, trật tự Trực tiếp 
CA xã Bảo 

Lâm 2 
Không  

 


